
87EDU

IELTS

87 DAYS
• SPEAKING & LISTENING •

FOUNDATION 5.5

Cuốn sách giúp người học nghe - nói còn yếu xây nền từng bước qua 87 ngày, có IPA,
nghĩa tiếng Việt, cách đọc gần đúng, bài nghe - nhại - nói - ôn tập, review và mock test.

Step-by-step daily lessons
IPA + Vietnamese reading
guide

Review • Mini Test • Mock
Test

Designed for print • Clean layout • International workbook feel
Được viết bởi: SAIGONLAND.GROUP • Hotline: 0901 262 626 • saigonland.group • greenvalleycity.vn

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH NÀY
Đối tượng
Người học nghe và nói còn yếu, cần học chậm, chia nhỏ, có IPA, nghĩa tiếng Việt và cách đọc gần đúng.

Mục tiêu
Sau 87 ngày, hình thành nền tảng Speaking/Listening để hướng tới IELTS 5.0-5.5.

Cấu trúc mỗi ngày
01 Ôn câu cũ
02 Học từ-cụm mới
03 Nghe chậm 0.75x
04 Nhại từng cụm
05 Nói câu IELTS
06 Ghi âm - sửa lỗi
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LỘ TRÌNH 87 NGÀY
Phase Ngày Trọng tâm Thời lượng

01 Ngày 1-14 Cứu nền nghe - nói 30-45 phút/ngày

02 Ngày 15-35 Speaking Part 1 nền tảng 45-50 phút/ngày

03 Ngày 36-56 Speaking Part 2 cơ bản 50-60 phút/ngày

04 Ngày 57-78 Nâng lên 5.0-5.5 60 phút/ngày

05 Ngày 79-87 Mock test - sửa lỗi - ổn định phản xạ 45-60 phút/ngày

Nguyên tắc vàng
Nghe trước - nhại sau - nói ngắn - mở rộng dần. Cách đọc gần đúng chỉ hỗ trợ người Việt, không thay thế IPA chuẩn.
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MỤC LỤC 87 NGÀY
Ngày Chủ đề Từ/cụm Câu Phút

1 SELF-INTRODUCTION 1: Tên, công việc, mục tiêu học 10 5 30

2 SURVIVAL ENGLISH: Xin nói chậm, xin lặp lại 10 5 30

3 JOB BASIC: Công việc cơ bản 12 5 35

4 JOB DUTIES: Trách nhiệm công việc 12 5 35

5 HOMETOWN BASIC: Quê quán 12 5 35

6 LIVING PLACE: Nơi sống hiện tại 12 5 35

7 REVIEW 1: Ôn tuần 1 0 0 40

8 FAMILY BASIC: Gia đình cơ bản 12 5 35

9 PARENTS & ADMIRATION: Cha mẹ/người thân 12 5 35

10 FRIENDS: Bạn bè 12 5 35

11 DAILY ROUTINE: Thói quen hằng ngày 12 5 35

12 HOBBIES: Sở thích 12 5 35

13 INTEGRATION 1: Bản thân - công việc - gia đình 10 5 40

14 MINI TEST 1: Kiểm tra nền tảng Part 1 0 0 45

15 WORK/STUDY 1 10 5 45

16 WORK/STUDY 2: Điều thích ở công việc 12 5 45

17 WORK DIFFICULTIES 12 5 45

18 HOMETOWN 1 12 5 45

19 HOMETOWN 2: Sự thay đổi 12 5 45

20 FAMILY 1 12 5 45

21 REVIEW 2 0 0 50

22 FRIENDS 1 12 5 45

23 FRIENDS 2 12 5 45

24 BOOKS/READING 1 12 5 45

25 BOOKS/READING 2 12 5 45

26 SPORTS 1 12 5 45

27 SPORTS/EXERCISE 2 12 5 45

28 REVIEW 3 0 0 50

29 STUDY 1 12 5 45

30 CITY LIFE 12 5 45
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MỤC LỤC 87 NGÀY (tiếp theo)
Ngày Chủ đề Từ/cụm Câu Phút

31 FREE TIME 12 5 45

32 FOOD 12 5 45

33 WEATHER 12 5 45

34 TECHNOLOGY 12 5 45

35 MINI TEST 2 0 0 50

36 PART 2: DESCRIBE A PERSON 14 5 55

37 DESCRIBE FATHER/MOTHER 14 5 55

38 DESCRIBE A FRIEND 14 5 55

39 DESCRIBE A TEACHER/MENTOR 14 5 55

40 DESCRIBE YOUR HOMETOWN 14 5 55

41 DESCRIBE A CITY 14 5 55

42 REVIEW PART 2 PERSON/PLACE 0 0 50

43 DESCRIBE AN OBJECT 14 5 55

44 DESCRIBE A GIFT 14 5 55

45 DESCRIBE A BOOK/FILM 14 5 55

46 DESCRIBE AN EVENT 14 5 55

47 DESCRIBE A TRIP 14 5 55

48 DESCRIBE AN EXPERIENCE 14 5 55

49 MINI TEST PART 2 0 0 60

50 DESCRIBE AN ACHIEVEMENT 14 5 55

51 DESCRIBE A CHALLENGE 14 5 55

52 DESCRIBE A DECISION 14 5 55

53 DESCRIBE A CHANGE 14 5 55

54 DESCRIBE A SKILL 14 5 55

55 DESCRIBE A PLAN 14 5 55

56 REVIEW PART 2 GIAI ĐOẠN 1 0 0 60

57 FLUENCY TRAINING 12 5 60

58 LINKING IDEAS 12 5 60

59 GIVING REASONS 12 5 60

60 GIVING EXAMPLES 12 5 60
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MỤC LỤC 87 NGÀY (tiếp theo)
Ngày Chủ đề Từ/cụm Câu Phút

61 PAST VS PRESENT 12 5 60

62 EXPRESSING OPINIONS 12 5 60

63 MINI TEST LINKING IDEAS 0 0 60

64 PART 3 SIMPLE OPINIONS 12 5 60

65 WORK/BUSINESS OPINIONS 12 5 60

66 EDUCATION OPINIONS 12 5 60

67 FAMILY/SOCIAL OPINIONS 12 5 60

68 CITY/ENVIRONMENT 12 5 60

69 TECHNOLOGY OPINIONS 12 5 60

70 REVIEW PART 3 SIMPLE 0 0 60

71 PRONUNCIATION REPAIR 10 5 60

72 GRAMMAR REPAIR 11 5 60

73 VOCABULARY REPAIR 10 5 60

74 FLUENCY REPAIR 10 5 60

75 PART 1 SPEED CONTROL 10 5 60

76 PART 2 FULL ANSWER 10 5 60

77 PART 3 SIMPLE ANSWER 10 5 60

78 REVIEW 7 0 0 60

79 MOCK PART 1 5 5 45

80 FIX PART 1 5 5 45

81 MOCK PART 2 5 5 60

82 FIX PART 2 5 5 60

83 MOCK MIXED PART 1+2 5 5 60

84 VOCABULARY REVIEW 5 5 45

85 FULL SPEAKING MOCK 5 5 60

86 FINAL REPAIR 5 5 45

87 LIGHT MOCK & STABILITY 5 5 45
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NGÀY 1 - SELF-INTRODUCTION 1: Tên, công
việc, mục tiêu học
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 30 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 business /bˈɪznəs/ kinh doanh bít-nờs

2 management /mˈænɪdʒmənt/ quản lý mé-ni-dờ-mờnt

3 English /ˈɪŋɡlɪʃ/ tiếng Anh Ính-glish

4 good /ɡˈʊd/ tốt gút

5 yet /jˈɛt/ chưa yet

6 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

7 speaking /spˈiːkɪŋ/ kỹ năng nói spí-king

8 goal /ɡˈoʊl/ mục tiêu goal

9 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

10 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 My name is Quan. /maɪ nˈeɪm ɪz kwˈɑːn/ Tên tôi là Quân. mai nêm iz kuoan.

2 You can call me Quan. /juː kæn kˈɔːl mˌiː kwˈɑːn/ Bạn có thể gọi tôi là Quân. du ken co-l mi kuoan.

3 I work in business management. /aɪ wˈɜːk ɪn bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh
doanh.

ai wớrk in bít-nờs
mé-ni-dờ-mờnt.

4 My English is not good yet. /maɪ ˈɪŋɡlɪʃ ɪz nˌɑːt ɡˈʊd jˈɛt/ Tiếng Anh của tôi chưa tốt. mai Ính-glish iz not gút yet.

5 I want to improve my speaking. /aɪ wˈɑːnt tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ spˈiːkɪŋ/ Tôi muốn cải thiện kỹ năng nói. ai wont tờ im-pruv mai
spí-king.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• My name is Quan.
� mai nêm iz kuoan.
� Tên tôi là Quân.
• You can call me / Quan.
� du ken co-l mi kuoan.
� Bạn có thể gọi tôi là Quân.
• I work
in business / management.
� ai wớrk in bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt.
� Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
• My English is not / good yet.
� mai Ính-glish iz not
gút yet.
� Tiếng Anh của tôi chưa tốt.
• I want to improve / my speaking.
� ai wont tờ im-pruv mai spí-king.
� Tôi muốn cải thiện kỹ năng nói.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 2 - SURVIVAL ENGLISH: Xin nói chậm,
xin lặp lại
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 30 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 sorry /sˈɔːɹi/ xin lỗi so-ri

2 question /kwˈɛstʃən/ câu hỏi ques-chờn

3 answer /ˈænsɚ/ câu trả lời/trả lời en-sờr

4 clearly /klˈɪɹli/ rõ ràng klia-li

5 meaning /mˈiːnɪŋ/ ý nghĩa meaning

6 example /ɛɡzˈæmpəl/ ví dụ ig-zem-pồ

7 time /tˈaɪm/ thời gian taim

8 try /tɹˈaɪ/ cố gắng trai

9 please /plˈiːz/ vui lòng pliz

10 speak /spˈiːk/ nói spik

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Please speak slowly. /plˈiːz spˈiːk slˈoʊli/ Vui lòng nói chậm lại. pliz spik s-lâu-li.

2 Can you repeat that, please? /kæn juː ɹɪpˈiːt ðˈæt plˈiːz/ Bạn có thể lặp lại điều đó được
không?

ken du ri-pít that, pliz?

3 I do not understand the question. /aɪ duːnˌɑːt ˌʌndɚstˈænd ðə kwˈɛstʃən/ Tôi không hiểu câu hỏi. ai đu not ăn-đờ-sten đờ
ques-chờn.

4 Can you say it again? /kæn juː sˈeɪ ɪɾ ɐɡˈɛn/ Bạn có thể nói lại lần nữa không? ken du say it ờ-gen?

5 I will try to answer clearly. /aɪ wɪl tɹˈaɪ tʊ ˈænsɚ klˈɪɹli/ Tôi sẽ cố gắng trả lời rõ ràng. ai wil trai tờ en-sờr klia-li.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• Please speak slowly.
� pliz spik s-lâu-li.
� Vui lòng nói chậm lại.
• Can you repeat that, / please?
� ken du ri-pít that, pliz?
� Bạn có thể lặp lại điều đó
được không?
• I do not understand / the question.
� ai đu not ăn-đờ-sten đờ ques-chờn.
� Tôi không hiểu câu hỏi.
• Can you say it / again?
� ken du say it
ờ-gen?
� Bạn có thể nói lại lần nữa không?
• I will try to / answer clearly.
� ai wil trai tờ en-sờr klia-li.
� Tôi sẽ cố gắng trả lời rõ ràng.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 9/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 3 - JOB BASIC: Công việc cơ bản
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

2 task /tˈæsk/ nhiệm vụ task

3 daily work /dˈeɪli wˈɜːk/ công việc hằng ngày daily wớrk

4 client /klˈaɪənt/ khách hàng/đối tác klai-ờnt

5 deadline /dˈɛdlaɪn/ hạn chót đed-lai-n

6 job /dʒˈɑːb/ công việc job

7 company /kˈʌmpəni/ công ty cắm-pờ-ni

8 manager /mˈænɪdʒɚ/ người quản lý mé-ni-dờr

9 project /pɹˈɑːdʒɛkt/ dự án pró-dzẹkt

10 team /tˈiːm/ đội nhóm tim

11 staff /stˈæf/ nhân viên stef

12 busy /bˈɪzi/ bận rộn bí-zi

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a busy job. /aɪ hæv ɐ bˈɪzi dʒˈɑːb/ Tôi có một công việc bận rộn. ai hev ờ bí-zi job.

2 I work for a company. /aɪ wˈɜːk fɚɹə kˈʌmpəni/ Tôi làm việc cho một công ty. ai wớrk fo ờ cắm-pờ-ni.

3 I manage projects and teams. /aɪ mˈænɪdʒ pɹˈɑːdʒɛkts ænd tˈiːmz/ Tôi quản lý các dự án và đội nhóm. ai manage projects en
teams.

4 My job is difficult but meaningful. /maɪ dʒˈɑːb ɪz dˈɪfɪkəlt bˌʌt mˈiːnɪŋfəl/ Công việc của tôi khó nhưng có ý
nghĩa.

mai job iz dí-fi-cờlt bợt
mí-ninh-fồ.

5 I have many responsibilities at
work.

/aɪ hæv mˈɛni ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾiz æt wˈɜːk/ Tôi có nhiều trách nhiệm trong công
việc.

ai hev mé-ni
ri-spon-sờ-bi-lờ-tiz et wớrk.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a busy / job.
� ai hev ờ bí-zi job.
� Tôi có một công việc bận rộn.
• I work for a / company.
� ai wớrk fo ờ cắm-pờ-ni.
� Tôi làm việc cho một công
ty.
• I manage projects and / teams.
� ai manage projects en teams.
� Tôi quản lý các dự án và đội nhóm.
• My job is difficult / but / meaningful.
� mai job
iz dí-fi-cờlt bợt mí-ninh-fồ.
� Công việc của tôi khó nhưng có ý nghĩa.
• I have many responsibilities / at work.
� ai hev mé-ni ri-spon-sờ-bi-lờ-tiz et wớrk.
� Tôi có
nhiều trách nhiệm trong công việc.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 12/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



NGÀY 4 - JOB DUTIES: Trách nhiệm công việc
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 review /ɹɪvjˈuː/ xem xét/ôn lại ri-vyu

2 attend /ɐtˈɛnd/ tham dự attend

3 manage /mˈænɪdʒ/ quản lý mé-ni-dờ

4 coordinate /koʊˈɔːɹdᵻnət/ điều phối/phối hợp cô-o-đờ-neit

5 decision /dᵻsˈɪʒən/ quyết định đi-si-zhờn

6 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

7 meeting /mˈiːɾɪŋ/ cuộc họp mí-ting

8 report /ɹɪpˈoːɹt/ báo cáo ri-po-rt

9 customer /kˈʌstəmɚ/ khách hàng cắs-tờ-mờr

10 client /klˈaɪənt/ khách hàng/đối tác klai-ờnt

11 deadline /dˈɛdlaɪn/ hạn chót đed-lai-n

12 pressure /pɹˈɛʃɚ/ áp lực pre-shờr

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I coordinate different teams. /aɪ koʊˈɔːɹdɪnˌeɪt dˈɪfɹənt tˈiːmz/ Tôi điều phối nhiều đội nhóm khác
nhau.

ai coordinate dí-frờnt
teams.

2 I make important decisions. /aɪ mˌeɪk ɪmpˈoːɹtənt dᵻsˈɪʒənz/ Tôi đưa ra những quyết định quan
trọng.

ai meik im-po-tờnt
decisions.

3 I attend meetings and review
reports.

/aɪ ɐtˈɛnd mˈiːɾɪŋz ænd ɹɪvjˈuː ɹɪpˈoːɹts/ Tôi tham dự các cuộc họp và xem xét
báo cáo.

ai attend meetings en
ri-vyu reports.

4 Sometimes I work under pressure. /sˈʌmtaɪmz aɪ wˈɜːk ˌʌndɚ pɹˈɛʃɚ/ Đôi khi tôi làm việc dưới áp lực. săm-taimz ai wớrk under
pre-shờr.

5 I try to find good solutions. /aɪ tɹˈaɪ tə fˈaɪnd ɡˈʊd səlˈuːʃənz/ Tôi cố gắng tìm ra những giải pháp
tốt.

ai trai tờ find gút solutions.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I coordinate different teams.
� ai coordinate dí-frờnt teams.
� Tôi điều phối nhiều đội nhóm khác nhau.
• I make important decisions.
� ai meik im-po-tờnt
decisions.
� Tôi đưa ra những quyết định quan trọng.
• I attend meetings and / review reports.
� ai attend meetings en ri-vyu reports.
� Tôi tham dự các cuộc
họp và xem xét báo cáo.
• Sometimes I work under / pressure.
� săm-taimz ai wớrk under pre-shờr.
� Đôi khi tôi làm việc dưới áp lực.
• I try to find / good
solutions.
� ai trai tờ find gút solutions.
� Tôi cố gắng tìm ra những giải pháp tốt.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 5 - HOMETOWN BASIC: Quê quán
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Vietnam /vˌiːətnˈɑːm/ Việt Nam việt-nam

2 city /sˈɪɾi/ thành phố sí-ti

3 province /pɹˈɑːvɪns/ tỉnh prá-vins

4 country /kˈʌntɹi/ đất nước/quốc gia cắn-tri

5 live /lˈaɪv/ sống liv

6 from /fɹˈʌm/ đến từ from

7 place /plˈeɪs/ nơi chốn pleis

8 peaceful /pˈiːsfəl/ bình yên pít-sờ-fồ

9 familiar /fəmˈɪlɪɹ/ quen thuộc fờ-mi-li-ờr

10 local /lˈoʊkəl/ địa phương lâu-cồ

11 people /pˈiːpəl/ người dân/con người pí-pồ

12 traditional /tɹɐdˈɪʃənəl/ truyền thống trờ-đí-shờ-nồ

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I am from Vietnam. /aɪɐm fɹʌm vˌiːətnˈɑːm/ Tôi đến từ Việt Nam. ai em from việt-nam.

2 My hometown is in Vietnam. /maɪ hˈoʊmtaʊn ɪz ɪn vˌiːətnˈɑːm/ Quê tôi ở Việt Nam. mai hôm-tao iz in việt-nam.

3 It is a peaceful place. /ɪɾ ɪz ɐ pˈiːsfəl plˈeɪs/ Đó là một nơi bình yên. it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.

4 The local people are friendly. /ðə lˈoʊkəl pˈiːpəl ɑːɹ fɹˈɛndli/ Người dân địa phương rất thân
thiện.

đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.

5 I feel familiar with this place. /aɪ fˈiːl fəmˈɪlɪɹ wɪð ðɪs plˈeɪs/ Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này. ai feel familiar with this
pleis.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I am from Vietnam.
� ai em from việt-nam.
� Tôi đến từ Việt Nam.
• My hometown is in / Vietnam.
� mai hôm-tao iz in việt-nam.
� Quê tôi ở Việt
Nam.
• It is a peaceful / place.
� it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.
� Đó là một nơi bình yên.
• The local people are / friendly.
� đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.
�
Người dân địa phương rất thân thiện.
• I feel familiar with / this place.
� ai feel familiar with this pleis.
� Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 6 - LIVING PLACE: Nơi sống hiện tại
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 convenient /kənvˈiːnɪənt/ tiện lợi cờn-ví-ni-ờnt

2 traffic /tɹˈæfɪk/ giao thông trá-fik

3 road /ɹˈoʊd/ đường râuđ

4 building /bˈɪldɪŋ/ tòa nhà bil-đing

5 lifestyle /lˈaɪfstaɪl/ lối sống lai-f-stai-l

6 opportunity /ɑːpɚtˈuːnɪɾi/ cơ hội a-pờ-tu-nờ-ti

7 expensive /ɛkspˈɛnsɪv/ đắt đỏ ik-spen-siv

8 comfortable /kˈʌmftəbəl/ thoải mái cắm-fờ-tờ-bồ

9 service /sˈɜːvɪs/ dịch vụ sơ-vờs

10 transport /tɹˈænspoːɹt/ phương tiện/giao thông træn-spo-rt

11 Ho Chi Minh City /hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi/ Thành phố Hồ Chí Minh hô chi minh sí-ti

12 busy /bˈɪzi/ bận rộn bí-zi

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I live in Ho Chi Minh City now. /aɪ lˈɪv ɪn hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi nˈaʊ/ Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí
Minh.

ai liv in hô chi minh sí-ti
nao.

2 It is a busy and dynamic city. /ɪɾ ɪz ɐ bˈɪzi ænd daɪnˈæmɪk sˈɪɾi/ Đó là một thành phố bận rộn và
năng động.

it iz ờ bí-zi en đai-né-mik
sí-ti.

3 The lifestyle is convenient. /ðə lˈaɪfstaɪl ɪz kənvˈiːnɪənt/ Lối sống ở đó khá tiện lợi. đờ lai-f-stai-l iz
cờn-ví-ni-ờnt.

4 There are many business
opportunities.

/ðɛɹˌɑːɹ mˈɛni bˈɪznəs ɑːpɚtˈuːnɪɾiz/ Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó. there ar mé-ni bít-nờs
opportunities.

5 However, the traffic is sometimes
bad.

/haʊˈɛvɚ ðə tɹˈæfɪk ɪz sˈʌmtaɪmz bˈæd/ Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ. hao-e-vờr, đờ trá-fik iz
săm-taimz bed.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I live in Ho / Chi Minh City now.
� ai liv in hô chi minh sí-ti nao.
� Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.
• It is a busy / and / dynamic city.
� it iz ờ bí-zi en
đai-né-mik sí-ti.
� Đó là một thành phố bận rộn và năng động.
• The lifestyle is convenient.
� đờ lai-f-stai-l iz cờn-ví-ni-ờnt.
� Lối sống ở đó khá tiện lợi.
•
There are many business / opportunities.
� there ar mé-ni bít-nờs opportunities.
� Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó.
• However, / the traffic is sometimes / bad.
� hao-e-vờr, đờ trá-fik iz săm-taimz bed.
� Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 7 - REVIEW 1: Ôn tuần 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 40 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 8 - FAMILY BASIC: Gia đình cơ bản
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 respect /ɹɪspˈɛkt/ tôn trọng ri-spekt

2 together /təɡˈɛðɚ/ cùng nhau tờ-ge-đờr

3 relative /ɹˈɛlətˌɪv/ người thân re-lờ-tiv

4 home /hˈoʊm/ nhà home

5 family /fˈæmɪli/ gia đình fe-mờ-li

6 father /fˈɑːðɚ/ cha/bố fa-đờr

7 mother /mˈʌðɚ/ mẹ mớ-đờr

8 parents /pˈɛɹənts/ cha mẹ pe-rờnts

9 wife /wˈaɪf/ vợ wai-f

10 children /tʃˈɪldɹən/ con cái/trẻ em chil-drờn

11 close /klˈoʊs/ thân thiết klâu-s

12 support /səpˈoːɹt/ hỗ trợ sờ-po-rt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a small family. /aɪ hæv ɐ smˈɔːl fˈæmɪli/ Tôi có một gia đình nhỏ. ai hev ờ small fe-mờ-li.

2 We are very close. /wiː ɑːɹ vˈɛɹi klˈoʊs/ Chúng tôi rất thân thiết. wi ar ve-ri klâu-s.

3 My family always supports me. /maɪ fˈæmɪli ˈɔːlweɪz səpˈoːɹts mˌiː/ Gia đình tôi luôn hỗ trợ tôi. mai fe-mờ-li ol-weiz
supports mi.

4 We care about each other. /wiː kˈɛɹ ɐbˌaʊt ˈiːtʃ ˈʌðɚ/ Chúng tôi quan tâm lẫn nhau. wi ke-r about each other.

5 Family is very important to me. /fˈæmɪli ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt tə mˌiː/ Gia đình rất quan trọng đối với tôi. fe-mờ-li iz ve-ri im-po-tờnt
tờ mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a small / family.
� ai hev ờ small fe-mờ-li.
� Tôi có một gia đình nhỏ.
• We are very close.
� wi ar ve-ri klâu-s.
� Chúng tôi rất thân thiết.
•
My family always supports / me.
� mai fe-mờ-li ol-weiz supports mi.
� Gia đình tôi luôn hỗ trợ tôi.
• We care about each / other.
� wi ke-r about each
other.
� Chúng tôi quan tâm lẫn nhau.
• Family is very important / to me.
� fe-mờ-li iz ve-ri im-po-tờnt tờ mi.
� Gia đình rất quan trọng đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 9 - PARENTS & ADMIRATION: Cha
mẹ/người thân
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 lesson /lˈɛsən/ bài học le-sờn

2 responsible /ɹɪspˈɑːnsəbəl/ có trách nhiệm ri-spón-sờ-bồ

3 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

4 hard-working /hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/ chăm chỉ hard working

5 kind /kˈaɪnd/ tử tế kind

6 advice /ɐdvˈaɪs/ lời khuyên advice

7 childhood /tʃˈaɪldhʊd/ tuổi thơ childhood

8 memory /mˈɛmɚɹi/ ký ức memory

9 admire /ɐdmˈaɪɚ/ ngưỡng mộ admire

10 motivation /mˌoʊɾɪvˈeɪʃən/ động lực mô-ti-vây-shờn

11 family time /fˈæmɪli tˈaɪm/ thời gian cho gia đình fe-mờ-li taim

12 take care of /tˈeɪk kˈɛɹ ʌv/ chăm sóc teik ke-r ờv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 My father is responsible and
hard-working.

/maɪ fˈɑːðɚɹ ɪz ɹɪspˈɑːnsəbəl ænd
hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/

Cha tôi là người có trách nhiệm và
chăm chỉ.

mai fa-đờr iz responsible en
hard working.

2 My mother is kind and patient. /maɪ mˈʌðɚɹ ɪz kˈaɪnd ænd pˈeɪʃənt/ Mẹ tôi là người tử tế và kiên nhẫn. mai mớ-đờr iz kind en
patient.

3 I admire my parents a lot. /aɪ ɐdmˈaɪɚ maɪ pˈɛɹənts ɐ lˈɑːt/ Tôi rất ngưỡng mộ cha mẹ mình. ai admire mai pe-rờnts ờ
lot.

4 They give me good advice. /ðeɪ ɡˈɪv mˌiː ɡˈʊd ɐdvˈaɪs/ Họ cho tôi những lời khuyên tốt. đây giv mi gút advice.

5 They are my source of motivation. /ðeɪ ɑːɹ maɪ sˈoːɹs ʌv mˌoʊɾɪvˈeɪʃən/ Họ là nguồn động lực của tôi. đây ar mai source ờv
motivation.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• My father is responsible / and / hard-working.
� mai fa-đờr iz responsible en hard working.
� Cha tôi là người có trách nhiệm và chăm chỉ.
• My mother is kind / and /
patient.
� mai mớ-đờr iz kind en patient.
� Mẹ tôi là người tử tế và kiên nhẫn.
• I admire my parents / a lot.
� ai admire mai pe-rờnts ờ lot.
� Tôi rất
ngưỡng mộ cha mẹ mình.
• They give me good / advice.
� đây giv mi gút advice.
� Họ cho tôi những lời khuyên tốt.
• They are my source / of motivation.
� đây ar mai source ờv motivation.
� Họ là nguồn động lực của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 23/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 10 - FRIENDS: Bạn bè
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 friendship /fɹˈɛndʃɪp/ tình bạn fren-ship

2 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

3 supportive /səpˈoːɹɾɪv/ biết hỗ trợ sờ-po-r-tiv

4 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

5 funny /fˈʌni/ vui tính funny

6 reliable /ɹɪlˈaɪəbəl/ đáng tin cậy ri-lai-ờ-bồ

7 loyal /lˈɔɪəl/ trung thành loi-ờl

8 colleague /kˈɑːliːɡ/ đồng nghiệp co-liig

9 keep in touch /kˈiːp ɪn tˈʌtʃ/ giữ liên lạc keep in touch

10 hang out /hˈæŋ ˈaʊt/ đi chơi/gặp nhau hang out

11 share /ʃˈɛɹ/ chia sẻ share

12 trust /tɹˈʌst/ tin tưởng trust

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a few close friends. /aɪ hæv ɐ fjˈuː klˈoʊs fɹˈɛndz/ Tôi có vài người bạn thân. ai hev ờ few klâu-s frenz.

2 A good friend should be honest. /ɐ ɡˈʊd fɹˈɛnd ʃˌʊd biː ˈɑːnɪst/ Một người bạn tốt nên trung thực. ờ gút fren shud bi honest.

3 My close friends are supportive. /maɪ klˈoʊs fɹˈɛndz ɑːɹ səpˈoːɹɾɪv/ Những người bạn thân của tôi rất
biết hỗ trợ.

mai klâu-s frenz ar
supportive.

4 We keep in touch by phone. /wiː kˈiːp ɪn tˈʌtʃ baɪ fˈoʊn/ Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại. wi keep in touch by phone.

5 Sometimes we hang out together. /sˈʌmtaɪmz wiː hˈæŋ ˈaʊt təɡˈɛðɚ/ Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng
nhau.

săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a few / close friends.
� ai hev ờ few klâu-s frenz.
� Tôi có vài người bạn thân.
• A good friend should / be honest.
� ờ gút fren shud bi honest.
�
Một người bạn tốt nên trung thực.
• My close friends are / supportive.
� mai klâu-s frenz ar supportive.
� Những người bạn thân của tôi rất biết hỗ trợ.
• We keep
in touch / by phone.
� wi keep in touch by phone.
� Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại.
• Sometimes we hang out / together.
� săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.
� Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhau.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 25/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 11 - DAILY ROUTINE: Thói quen hằng
ngày
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 finish work /fˈɪnɪʃ wˈɜːk/ kết thúc công việc finish wớrk

2 go home /ɡˌoʊ hˈoʊm/ về nhà gâu home

3 relax /ɹɪlˈæks/ thư giãn relax

4 sleep /slˈiːp/ ngủ sleep

5 usually /jˈuːʒuːəli/ thường thường du-zhu-ờ-li

6 sometimes /sˈʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng săm-taimz

7 often /ˈɔfən/ thường xuyên ó-fờn

8 morning /mˈɔːɹnɪŋ/ buổi sáng mo-r-ning

9 evening /ˈiːvnɪŋ/ buổi tối iv-ning

10 daily routine /dˈeɪli ɹuːtˈiːn/ thói quen hằng ngày daily routine

11 wake up /wˈeɪk ˈʌp/ thức dậy weik ớp

12 go to work /ɡˌoʊ tə wˈɜːk/ đi làm gâu tờ wớrk

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I usually wake up early. /aɪ jˈuːʒuːəli wˈeɪk ˌʌp ˈɜːli/ Tôi thường thức dậy sớm. ai du-zhu-ờ-li wake up
early.

2 I go to work in the morning. /aɪ ɡˌoʊ tə wˈɜːk ɪnðə mˈɔːɹnɪŋ/ Tôi đi làm vào buổi sáng. ai gâu tờ wớrk in đờ
morning.

3 I have lunch at noon. /aɪ hæv lˈʌntʃ æt nˈuːn/ Tôi ăn trưa vào buổi trưa. ai hev lunch et noon.

4 I finish work in the evening. /aɪ fˈɪnɪʃ wˈɜːk ɪnðɪ ˈiːvnɪŋ/ Tôi kết thúc công việc vào buổi tối. ai finish wớrk in đờ
evening.

5 I relax with my family at night. /aɪ ɹɪlˈæks wɪð maɪ fˈæmɪli æt nˈaɪt/ Tôi thư giãn với gia đình vào buổi tối. ai relax with mai fe-mờ-li et
night.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I usually wake up / early.
� ai du-zhu-ờ-li wake up early.
� Tôi thường thức dậy sớm.
• I go to work / in the morning.
� ai gâu tờ wớrk in đờ morning.
�
Tôi đi làm vào buổi sáng.
• I have lunch at / noon.
� ai hev lunch et noon.
� Tôi ăn trưa vào buổi trưa.
• I finish work in / the evening.
� ai finish wớrk in đờ
evening.
� Tôi kết thúc công việc vào buổi tối.
• I relax with my / family at night.
� ai relax with mai fe-mờ-li et night.
� Tôi thư giãn với gia đình vào buổi tối.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 12 - HOBBIES: Sở thích
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 35 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 reading /ɹˈiːdɪŋ/ đọc/việc đọc rí-đing

2 walking /wˈɔːkɪŋ/ đi bộ walking

3 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

4 interesting /ˈɪntɹəstɪŋ/ thú vị interesting

5 simple /sˈɪmpəl/ đơn giản sim-pồ

6 activity /æktˈɪvɪɾi/ hoạt động ak-ti-vờ-ti

7 hobby /hˈɑːbi/ sở thích hobby

8 free time /fɹˈiː tˈaɪm/ thời gian rảnh fri taim

9 enjoy /ɛndʒˈɔɪ/ thích/tận hưởng in-joy

10 like /lˈaɪk/ thích lai-k

11 prefer /pɹɪfˈɜː/ thích hơn prefer

12 relax /ɹɪlˈæks/ thư giãn relax

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my free time, I like drinking
coffee.

/ɪn maɪ fɹˈiː tˈaɪm aɪ lˈaɪk dɹˈɪŋkɪŋ kˈɔfi/ Khi rảnh, tôi thích uống cà phê. in mai fri taim, ai lai-k
drinking coffee.

2 I enjoy listening to music. /aɪ ɛndʒˈɔɪ lˈɪsənɪŋ tə mjˈuːzɪk/ Tôi thích nghe nhạc. ai in-joy lí-sờ-ning tờ music.

3 Walking helps me relax. /wˈɔːkɪŋ hˈɛlps mˌiː ɹɪlˈæks/ Đi bộ giúp tôi thư giãn. walking helps mi relax.

4 Reading short articles is useful. /ɹˈiːdɪŋ ʃˈɔːɹt ˈɑːɹɾɪkəlz ɪz jˈuːsfəl/ Đọc các bài viết ngắn rất hữu ích. rí-đing short articles iz
du-s-fồ.

5 I prefer simple and relaxing
activities.

/aɪ pɹɪfˈɜː sˈɪmpəl ænd ɹɪlˈæksɪŋ æktˈɪvɪɾiz/ Tôi thích các hoạt động đơn giản và
thư giãn hơn.

ai prefer sim-pồ en relaxing
activities.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my free time, / I like drinking coffee.
� in mai fri taim, ai lai-k drinking coffee.
� Khi rảnh, tôi thích uống cà phê.
• I enjoy listening to / music.
� ai in-joy
lí-sờ-ning tờ music.
� Tôi thích nghe nhạc.
• Walking helps me relax.
� walking helps mi relax.
� Đi bộ giúp tôi thư giãn.
• Reading short articles is /
useful.
� rí-đing short articles iz du-s-fồ.
� Đọc các bài viết ngắn rất hữu ích.
• I prefer simple and / relaxing activities.
� ai prefer sim-pồ en relaxing
activities.
� Tôi thích các hoạt động đơn giản và thư giãn hơn.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 3-5 câu cũ thật chậm, không cần nhanh.
5-15 phút
Học từ/cụm mới: English � IPA � nghĩa tiếng Việt � cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại từng cụm 2-4 từ, mỗi cụm tối thiểu 3 lần.
25-35 phút
Đọc câu mẫu 5 lần; sau đó che tiếng Anh, nhìn nghĩa và nói lại.
Cuối buổi
Ghi âm 30-60 giây; nghe lại và sửa 1-2 lỗi.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 13 - INTEGRATION 1: Bản thân - công
việc - gia đình
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 40 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 main duty /mˈeɪn dˈuːɾi/ nhiệm vụ chính mein đu-ti

2 performance /pɚfˈoːɹməns/ hiệu quả làm việc pờr-fo-r-mờns

3 communication /kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/ giao tiếp cờ-miu-ni-kei-shờn

4 occupation /ˌɑːkjʊpˈeɪʃən/ nghề nghiệp a-kiu-pei-shờn

5 career /kɚɹˈɪɹ/ sự nghiệp cờ-ria

6 position /pəzˈɪʃən/ vị trí/chức vụ pờ-zi-shờn

7 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

8 company /kˈʌmpəni/ công ty cắm-pờ-ni

9 department /dɪpˈɑːɹtmənt/ phòng ban đi-pa-rt-mờnt

10 business management /bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ quản lý kinh doanh bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I work in business management. /aɪ wˈɜːk ɪn bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh
doanh.

ai wớrk in bít-nờs
mé-ni-dờ-mờnt.

2 My job is challenging but
meaningful.

/maɪ dʒˈɑːb ɪz tʃˈæləndʒˌɪŋ bˌʌt mˈiːnɪŋfəl/ Công việc của tôi có thử thách
nhưng có ý nghĩa.

mai job iz chá-lờn-jing bợt
mí-ninh-fồ.

3 I often work with different people. /aɪ ˈɔfən wˈɜːk wɪð dˈɪfɹənt pˈiːpəl/ Tôi thường làm việc với nhiều người
khác nhau.

ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.

4 Good communication is very
important.

/ɡˈʊd kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt/ Giao tiếp tốt rất quan trọng. gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz
ve-ri im-po-tờnt.

5 I try to improve my performance
every day.

/aɪ tɹˈaɪ tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ pɚfˈoːɹməns ˈɛvɹi
dˈeɪ/

Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm
việc mỗi ngày.

ai trai tờ im-pruv mai
pờr-fo-r-mờns e-vri

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I work in business / management.
� ai wớrk in bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt.
� Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
• My job is challenging / but / meaningful.
�
mai job iz chá-lờn-jing bợt mí-ninh-fồ.
� Công việc của tôi có thử thách nhưng có ý nghĩa.
• I often work with / different people.
� ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.
� Tôi thường làm việc với nhiều người khác nhau.
• Good communication is very / important.
� gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri im-po-tờnt.
� Giao tiếp tốt
rất quan trọng.
• I try to improve / my performance every day.
� ai trai tờ im-pruv mai pờr-fo-r-mờns e-vri đei.
� Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm việc mỗi ngày.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 14 - MINI TEST 1: Kiểm tra nền tảng Part
1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 15 - WORK/STUDY 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

2 company /kˈʌmpəni/ công ty cắm-pờ-ni

3 department /dɪpˈɑːɹtmənt/ phòng ban đi-pa-rt-mờnt

4 business management /bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ quản lý kinh doanh bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt

5 project /pɹˈɑːdʒɛkt/ dự án pró-dzẹkt

6 professional /pɹəfˈɛʃənəl/ chuyên nghiệp prờ-fe-shờ-nồ

7 practical /pɹˈæktɪkəl/ thực tế prác-ti-cồ

8 full-time job /fˈʊltˈaɪm dʒˈɑːb/ công việc toàn thời gian ful taim job

9 main duty /mˈeɪn dˈuːɾi/ nhiệm vụ chính mein đu-ti

10 performance /pɚfˈoːɹməns/ hiệu quả làm việc pờr-fo-r-mờns

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I work in business management. /aɪ wˈɜːk ɪn bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh
doanh.

ai wớrk in bít-nờs
mé-ni-dờ-mờnt.

2 My job is challenging but
meaningful.

/maɪ dʒˈɑːb ɪz tʃˈæləndʒˌɪŋ bˌʌt mˈiːnɪŋfəl/ Công việc của tôi có thử thách
nhưng có ý nghĩa.

mai job iz chá-lờn-jing bợt
mí-ninh-fồ.

3 I often work with different people. /aɪ ˈɔfən wˈɜːk wɪð dˈɪfɹənt pˈiːpəl/ Tôi thường làm việc với nhiều người
khác nhau.

ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.

4 Good communication is very
important.

/ɡˈʊd kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt/ Giao tiếp tốt rất quan trọng. gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz
ve-ri im-po-tờnt.

5 I try to improve my performance
every day.

/aɪ tɹˈaɪ tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ pɚfˈoːɹməns ˈɛvɹi
dˈeɪ/

Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm
việc mỗi ngày.

ai trai tờ im-pruv mai
pờr-fo-r-mờns e-vri

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I work in business / management.
� ai wớrk in bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt.
� Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
• My job is challenging / but / meaningful.
�
mai job iz chá-lờn-jing bợt mí-ninh-fồ.
� Công việc của tôi có thử thách nhưng có ý nghĩa.
• I often work with / different people.
� ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.
� Tôi thường làm việc với nhiều người khác nhau.
• Good communication is very / important.
� gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri im-po-tờnt.
� Giao tiếp tốt
rất quan trọng.
• I try to improve / my performance every day.
� ai trai tờ im-pruv mai pờr-fo-r-mờns e-vri đei.
� Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm việc mỗi ngày.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 16 - WORK/STUDY 2: Điều thích ở công
việc
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 business management /bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ quản lý kinh doanh bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt

2 project /pɹˈɑːdʒɛkt/ dự án pró-dzẹkt

3 professional /pɹəfˈɛʃənəl/ chuyên nghiệp prờ-fe-shờ-nồ

4 practical /pɹˈæktɪkəl/ thực tế prác-ti-cồ

5 full-time job /fˈʊltˈaɪm dʒˈɑːb/ công việc toàn thời gian ful taim job

6 main duty /mˈeɪn dˈuːɾi/ nhiệm vụ chính mein đu-ti

7 performance /pɚfˈoːɹməns/ hiệu quả làm việc pờr-fo-r-mờns

8 communication /kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/ giao tiếp cờ-miu-ni-kei-shờn

9 occupation /ˌɑːkjʊpˈeɪʃən/ nghề nghiệp a-kiu-pei-shờn

10 career /kɚɹˈɪɹ/ sự nghiệp cờ-ria

11 position /pəzˈɪʃən/ vị trí/chức vụ pờ-zi-shờn

12 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I work in business management. /aɪ wˈɜːk ɪn bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh
doanh.

ai wớrk in bít-nờs
mé-ni-dờ-mờnt.

2 My job is challenging but
meaningful.

/maɪ dʒˈɑːb ɪz tʃˈæləndʒˌɪŋ bˌʌt mˈiːnɪŋfəl/ Công việc của tôi có thử thách
nhưng có ý nghĩa.

mai job iz chá-lờn-jing bợt
mí-ninh-fồ.

3 I often work with different people. /aɪ ˈɔfən wˈɜːk wɪð dˈɪfɹənt pˈiːpəl/ Tôi thường làm việc với nhiều người
khác nhau.

ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.

4 Good communication is very
important.

/ɡˈʊd kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt/ Giao tiếp tốt rất quan trọng. gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz
ve-ri im-po-tờnt.

5 I try to improve my performance
every day.

/aɪ tɹˈaɪ tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ pɚfˈoːɹməns ˈɛvɹi
dˈeɪ/

Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm
việc mỗi ngày.

ai trai tờ im-pruv mai
pờr-fo-r-mờns e-vri

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I work in business / management.
� ai wớrk in bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt.
� Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
• My job is challenging / but / meaningful.
�
mai job iz chá-lờn-jing bợt mí-ninh-fồ.
� Công việc của tôi có thử thách nhưng có ý nghĩa.
• I often work with / different people.
� ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.
� Tôi thường làm việc với nhiều người khác nhau.
• Good communication is very / important.
� gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri im-po-tờnt.
� Giao tiếp tốt
rất quan trọng.
• I try to improve / my performance every day.
� ai trai tờ im-pruv mai pờr-fo-r-mờns e-vri đei.
� Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm việc mỗi ngày.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 17 - WORK DIFFICULTIES
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 teamwork /tˈiːmwɜːk/ làm việc nhóm tim-wớrk

2 leadership /lˈiːdɚʃˌɪp/ năng lực lãnh đạo lí-đờr-ship

3 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

4 pressure /pɹˈɛʃɚ/ áp lực pre-shờr

5 solution /səlˈuːʃən/ giải pháp sờ-lu-shờn

6 difficult /dˈɪfɪkəlt/ khó dí-fi-cờlt

7 demanding /dɪmˈændɪŋ/ đòi hỏi cao đi-men-đing

8 stressful /stɹˈɛsfəl/ căng thẳng stres-fồ

9 handle /hˈændəl/ xử lý hen-dồ

10 task /tˈæsk/ nhiệm vụ task

11 decision-making /dᵻsˈɪʒənmˈeɪkɪŋ/ việc ra quyết định đi-si-zhờn making

12 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 My work can be stressful
sometimes.

/maɪ wˈɜːk kæn biː stɹˈɛsfəl sˈʌmtaɪmz/ Công việc của tôi đôi khi có thể căng
thẳng.

mai wớrk ken bi stres-fồ
săm-taimz.

2 I often have to handle many tasks. /aɪ ˈɔfən hæv tə hˈændəl mˈɛni tˈæsks/ Tôi thường phải xử lý nhiều nhiệm
vụ.

ai ó-fờn hev tờ hen-dồ
mé-ni tasks.

3 Decision-making is an important
part of my job.

/dᵻsˈɪʒənmˌeɪkɪŋ ɪz ɐn ɪmpˈoːɹtənt pˈɑːɹt ʌv
maɪ dʒˈɑːb/

Việc ra quyết định là một phần quan
trọng trong công

việc của tôi.

4 Good teamwork helps me solve
problems.

/ɡˈʊd tˈiːmwɜːk hˈɛlps mˌiː sˈɑːlv pɹˈɑːbləmz/ Làm việc nhóm tốt giúp tôi giải
quyết vấn đề.

gút tim-wớrk helps mi solv
problems.

5 I learn a lot from difficult situations. /aɪ lˈɜːn ɐ lˈɑːt fɹʌm dˈɪfɪkəlt sˌɪtʃuːˈeɪʃənz/ Tôi học được nhiều điều từ các tình
huống khó khăn.

ai lơn ờ lot from dí-fi-cờlt
situations.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• My work can be / stressful sometimes.
� mai wớrk ken bi stres-fồ săm-taimz.
� Công việc của tôi đôi khi có thể căng thẳng.
• I often have to / handle many
tasks.
� ai ó-fờn hev tờ hen-dồ mé-ni tasks.
� Tôi thường phải xử lý nhiều nhiệm vụ.
• Decision-making is an important / part of my job.
� đi-si-zhờn making iz
ờn im-po-tờnt part ờv mai job.
� Việc ra quyết định là một phần quan trọng trong công việc của tôi.
• Good teamwork helps me / solve problems.
� gút tim-wớrk helps
mi solv problems.
� Làm việc nhóm tốt giúp tôi giải quyết vấn đề.
• I learn a lot / from difficult situations.
� ai lơn ờ lot from dí-fi-cờlt situations.
� Tôi học được
nhiều điều từ các tình huống khó khăn.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 39/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 18 - HOMETOWN 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 traditional /tɹɐdˈɪʃənəl/ truyền thống trờ-đí-shờ-nồ

2 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

3 hometown /hˈoʊmtaʊn/ quê hương hôm-tao

4 Vietnam /vˌiːətnˈɑːm/ Việt Nam việt-nam

5 city /sˈɪɾi/ thành phố sí-ti

6 province /pɹˈɑːvɪns/ tỉnh prá-vins

7 country /kˈʌntɹi/ đất nước/quốc gia cắn-tri

8 live /lˈaɪv/ sống liv

9 from /fɹˈʌm/ đến từ from

10 place /plˈeɪs/ nơi chốn pleis

11 peaceful /pˈiːsfəl/ bình yên pít-sờ-fồ

12 familiar /fəmˈɪlɪɹ/ quen thuộc fờ-mi-li-ờr

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I am from Vietnam. /aɪɐm fɹʌm vˌiːətnˈɑːm/ Tôi đến từ Việt Nam. ai em from việt-nam.

2 My hometown is in Vietnam. /maɪ hˈoʊmtaʊn ɪz ɪn vˌiːətnˈɑːm/ Quê tôi ở Việt Nam. mai hôm-tao iz in việt-nam.

3 It is a peaceful place. /ɪɾ ɪz ɐ pˈiːsfəl plˈeɪs/ Đó là một nơi bình yên. it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.

4 The local people are friendly. /ðə lˈoʊkəl pˈiːpəl ɑːɹ fɹˈɛndli/ Người dân địa phương rất thân
thiện.

đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.

5 I feel familiar with this place. /aɪ fˈiːl fəmˈɪlɪɹ wɪð ðɪs plˈeɪs/ Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này. ai feel familiar with this
pleis.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I am from Vietnam.
� ai em from việt-nam.
� Tôi đến từ Việt Nam.
• My hometown is in / Vietnam.
� mai hôm-tao iz in việt-nam.
� Quê tôi ở Việt
Nam.
• It is a peaceful / place.
� it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.
� Đó là một nơi bình yên.
• The local people are / friendly.
� đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.
�
Người dân địa phương rất thân thiện.
• I feel familiar with / this place.
� ai feel familiar with this pleis.
� Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 19 - HOMETOWN 2: Sự thay đổi
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Vietnam /vˌiːətnˈɑːm/ Việt Nam việt-nam

2 city /sˈɪɾi/ thành phố sí-ti

3 province /pɹˈɑːvɪns/ tỉnh prá-vins

4 country /kˈʌntɹi/ đất nước/quốc gia cắn-tri

5 live /lˈaɪv/ sống liv

6 from /fɹˈʌm/ đến từ from

7 place /plˈeɪs/ nơi chốn pleis

8 peaceful /pˈiːsfəl/ bình yên pít-sờ-fồ

9 familiar /fəmˈɪlɪɹ/ quen thuộc fờ-mi-li-ờr

10 local /lˈoʊkəl/ địa phương lâu-cồ

11 people /pˈiːpəl/ người dân/con người pí-pồ

12 traditional /tɹɐdˈɪʃənəl/ truyền thống trờ-đí-shờ-nồ

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I am from Vietnam. /aɪɐm fɹʌm vˌiːətnˈɑːm/ Tôi đến từ Việt Nam. ai em from việt-nam.

2 My hometown is in Vietnam. /maɪ hˈoʊmtaʊn ɪz ɪn vˌiːətnˈɑːm/ Quê tôi ở Việt Nam. mai hôm-tao iz in việt-nam.

3 It is a peaceful place. /ɪɾ ɪz ɐ pˈiːsfəl plˈeɪs/ Đó là một nơi bình yên. it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.

4 The local people are friendly. /ðə lˈoʊkəl pˈiːpəl ɑːɹ fɹˈɛndli/ Người dân địa phương rất thân
thiện.

đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.

5 I feel familiar with this place. /aɪ fˈiːl fəmˈɪlɪɹ wɪð ðɪs plˈeɪs/ Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này. ai feel familiar with this
pleis.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I am from Vietnam.
� ai em from việt-nam.
� Tôi đến từ Việt Nam.
• My hometown is in / Vietnam.
� mai hôm-tao iz in việt-nam.
� Quê tôi ở Việt
Nam.
• It is a peaceful / place.
� it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.
� Đó là một nơi bình yên.
• The local people are / friendly.
� đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.
�
Người dân địa phương rất thân thiện.
• I feel familiar with / this place.
� ai feel familiar with this pleis.
� Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 20 - FAMILY 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 wife /wˈaɪf/ vợ wai-f

2 children /tʃˈɪldɹən/ con cái/trẻ em chil-drờn

3 close /klˈoʊs/ thân thiết klâu-s

4 support /səpˈoːɹt/ hỗ trợ sờ-po-rt

5 care /kˈɛɹ/ quan tâm/chăm sóc ke-r

6 love /lˈʌv/ yêu thương lơv

7 respect /ɹɪspˈɛkt/ tôn trọng ri-spekt

8 together /təɡˈɛðɚ/ cùng nhau tờ-ge-đờr

9 relative /ɹˈɛlətˌɪv/ người thân re-lờ-tiv

10 home /hˈoʊm/ nhà home

11 family /fˈæmɪli/ gia đình fe-mờ-li

12 father /fˈɑːðɚ/ cha/bố fa-đờr

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a small family. /aɪ hæv ɐ smˈɔːl fˈæmɪli/ Tôi có một gia đình nhỏ. ai hev ờ small fe-mờ-li.

2 We are very close. /wiː ɑːɹ vˈɛɹi klˈoʊs/ Chúng tôi rất thân thiết. wi ar ve-ri klâu-s.

3 My family always supports me. /maɪ fˈæmɪli ˈɔːlweɪz səpˈoːɹts mˌiː/ Gia đình tôi luôn hỗ trợ tôi. mai fe-mờ-li ol-weiz
supports mi.

4 We care about each other. /wiː kˈɛɹ ɐbˌaʊt ˈiːtʃ ˈʌðɚ/ Chúng tôi quan tâm lẫn nhau. wi ke-r about each other.

5 Family is very important to me. /fˈæmɪli ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt tə mˌiː/ Gia đình rất quan trọng đối với tôi. fe-mờ-li iz ve-ri im-po-tờnt
tờ mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a small / family.
� ai hev ờ small fe-mờ-li.
� Tôi có một gia đình nhỏ.
• We are very close.
� wi ar ve-ri klâu-s.
� Chúng tôi rất thân thiết.
•
My family always supports / me.
� mai fe-mờ-li ol-weiz supports mi.
� Gia đình tôi luôn hỗ trợ tôi.
• We care about each / other.
� wi ke-r about each
other.
� Chúng tôi quan tâm lẫn nhau.
• Family is very important / to me.
� fe-mờ-li iz ve-ri im-po-tờnt tờ mi.
� Gia đình rất quan trọng đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 21 - REVIEW 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 50 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 22 - FRIENDS 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 keep in touch /kˈiːp ɪn tˈʌtʃ/ giữ liên lạc keep in touch

2 hang out /hˈæŋ ˈaʊt/ đi chơi/gặp nhau hang out

3 share /ʃˈɛɹ/ chia sẻ share

4 trust /tɹˈʌst/ tin tưởng trust

5 friend /fɹˈɛnd/ bạn fren

6 close friend /klˈoʊs fɹˈɛnd/ bạn thân klâu-s fren

7 friendship /fɹˈɛndʃɪp/ tình bạn fren-ship

8 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

9 supportive /səpˈoːɹɾɪv/ biết hỗ trợ sờ-po-r-tiv

10 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

11 funny /fˈʌni/ vui tính funny

12 reliable /ɹɪlˈaɪəbəl/ đáng tin cậy ri-lai-ờ-bồ

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a few close friends. /aɪ hæv ɐ fjˈuː klˈoʊs fɹˈɛndz/ Tôi có vài người bạn thân. ai hev ờ few klâu-s frenz.

2 A good friend should be honest. /ɐ ɡˈʊd fɹˈɛnd ʃˌʊd biː ˈɑːnɪst/ Một người bạn tốt nên trung thực. ờ gút fren shud bi honest.

3 My close friends are supportive. /maɪ klˈoʊs fɹˈɛndz ɑːɹ səpˈoːɹɾɪv/ Những người bạn thân của tôi rất
biết hỗ trợ.

mai klâu-s frenz ar
supportive.

4 We keep in touch by phone. /wiː kˈiːp ɪn tˈʌtʃ baɪ fˈoʊn/ Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại. wi keep in touch by phone.

5 Sometimes we hang out together. /sˈʌmtaɪmz wiː hˈæŋ ˈaʊt təɡˈɛðɚ/ Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng
nhau.

săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a few / close friends.
� ai hev ờ few klâu-s frenz.
� Tôi có vài người bạn thân.
• A good friend should / be honest.
� ờ gút fren shud bi honest.
�
Một người bạn tốt nên trung thực.
• My close friends are / supportive.
� mai klâu-s frenz ar supportive.
� Những người bạn thân của tôi rất biết hỗ trợ.
• We keep
in touch / by phone.
� wi keep in touch by phone.
� Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại.
• Sometimes we hang out / together.
� săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.
� Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhau.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 23 - FRIENDS 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 trust /tɹˈʌst/ tin tưởng trust

2 friend /fɹˈɛnd/ bạn fren

3 close friend /klˈoʊs fɹˈɛnd/ bạn thân klâu-s fren

4 friendship /fɹˈɛndʃɪp/ tình bạn fren-ship

5 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

6 supportive /səpˈoːɹɾɪv/ biết hỗ trợ sờ-po-r-tiv

7 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

8 funny /fˈʌni/ vui tính funny

9 reliable /ɹɪlˈaɪəbəl/ đáng tin cậy ri-lai-ờ-bồ

10 loyal /lˈɔɪəl/ trung thành loi-ờl

11 colleague /kˈɑːliːɡ/ đồng nghiệp co-liig

12 keep in touch /kˈiːp ɪn tˈʌtʃ/ giữ liên lạc keep in touch

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a few close friends. /aɪ hæv ɐ fjˈuː klˈoʊs fɹˈɛndz/ Tôi có vài người bạn thân. ai hev ờ few klâu-s frenz.

2 A good friend should be honest. /ɐ ɡˈʊd fɹˈɛnd ʃˌʊd biː ˈɑːnɪst/ Một người bạn tốt nên trung thực. ờ gút fren shud bi honest.

3 My close friends are supportive. /maɪ klˈoʊs fɹˈɛndz ɑːɹ səpˈoːɹɾɪv/ Những người bạn thân của tôi rất
biết hỗ trợ.

mai klâu-s frenz ar
supportive.

4 We keep in touch by phone. /wiː kˈiːp ɪn tˈʌtʃ baɪ fˈoʊn/ Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại. wi keep in touch by phone.

5 Sometimes we hang out together. /sˈʌmtaɪmz wiː hˈæŋ ˈaʊt təɡˈɛðɚ/ Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng
nhau.

săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a few / close friends.
� ai hev ờ few klâu-s frenz.
� Tôi có vài người bạn thân.
• A good friend should / be honest.
� ờ gút fren shud bi honest.
�
Một người bạn tốt nên trung thực.
• My close friends are / supportive.
� mai klâu-s frenz ar supportive.
� Những người bạn thân của tôi rất biết hỗ trợ.
• We keep
in touch / by phone.
� wi keep in touch by phone.
� Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại.
• Sometimes we hang out / together.
� săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.
� Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhau.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 24 - BOOKS/READING 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 article /ˈɑːɹɾɪkəl/ bài viết article

2 story /stˈoːɹi/ câu chuyện story

3 novel /nˈɑːvəl/ tiểu thuyết novel

4 knowledge /nˈɑːlɪdʒ/ kiến thức knowledge

5 information /ˌɪnfɚmˈeɪʃən/ thông tin information

6 newspaper /nˈuːzpeɪpɚ/ báo newspaper

7 online /ˈɑːnlaɪn/ trực tuyến on-lai-n

8 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

9 interesting /ˈɪntɹəstɪŋ/ thú vị interesting

10 habit /hˈæbɪt/ thói quen habit

11 author /ˈɔːθɚ/ tác giả author

12 chapter /tʃˈæptɚ/ chương chapter

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I like reading short articles. /aɪ lˈaɪk ɹˈiːdɪŋ ʃˈɔːɹt ˈɑːɹɾɪkəlz/ Tôi thích đọc các bài viết ngắn. ai lai-k rí-đing short articles.

2 Reading gives me useful knowledge. /ɹˈiːdɪŋ ɡˈɪvz mˌiː jˈuːsfəl nˈɑːlɪdʒ/ Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức
hữu ích.

rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.

3 I usually read online in my free time. /aɪ jˈuːʒuːəli ɹˈiːd ˈɑːnlaɪn ɪn maɪ fɹˈiː tˈaɪm/ Tôi thường đọc trực tuyến khi rảnh. ai du-zhu-ờ-li rid online in
mai fri taim.

4 A good book can change my
thinking.

/ɐ ɡˈʊd bˈʊk kæn tʃˈeɪndʒ maɪ θˈɪŋkɪŋ/ Một cuốn sách hay có thể thay đổi
cách suy nghĩ của tôi.

ờ gút buk ken cheinj mai
thinking.

5 This habit helps me improve my
English.

/ðɪs hˈæbɪt hˈɛlps mˌiː ɪmpɹˈuːv maɪ ˈɪŋɡlɪʃ/ Thói quen này giúp tôi cải thiện
tiếng Anh.

this habit helps mi im-pruv
mai Ính-glish.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I like reading short / articles.
� ai lai-k rí-đing short articles.
� Tôi thích đọc các bài viết ngắn.
• Reading gives me useful / knowledge.
� rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.
� Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức hữu ích.
• I usually read online / in my free time.
� ai du-zhu-ờ-li rid online in mai fri taim.
� Tôi thường đọc
trực tuyến khi rảnh.
• A good book can / change my thinking.
� ờ gút buk ken cheinj mai thinking.
� Một cuốn sách hay có thể thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
•
This habit helps me / improve my English.
� this habit helps mi im-pruv mai Ính-glish.
� Thói quen này giúp tôi cải thiện tiếng Anh.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 25 - BOOKS/READING 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 knowledge /nˈɑːlɪdʒ/ kiến thức knowledge

2 information /ˌɪnfɚmˈeɪʃən/ thông tin information

3 newspaper /nˈuːzpeɪpɚ/ báo newspaper

4 online /ˈɑːnlaɪn/ trực tuyến on-lai-n

5 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

6 interesting /ˈɪntɹəstɪŋ/ thú vị interesting

7 habit /hˈæbɪt/ thói quen habit

8 author /ˈɔːθɚ/ tác giả author

9 chapter /tʃˈæptɚ/ chương chapter

10 book /bˈʊk/ sách buk

11 reading /ɹˈiːdɪŋ/ đọc/việc đọc rí-đing

12 article /ˈɑːɹɾɪkəl/ bài viết article

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I like reading short articles. /aɪ lˈaɪk ɹˈiːdɪŋ ʃˈɔːɹt ˈɑːɹɾɪkəlz/ Tôi thích đọc các bài viết ngắn. ai lai-k rí-đing short articles.

2 Reading gives me useful knowledge. /ɹˈiːdɪŋ ɡˈɪvz mˌiː jˈuːsfəl nˈɑːlɪdʒ/ Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức
hữu ích.

rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.

3 I usually read online in my free time. /aɪ jˈuːʒuːəli ɹˈiːd ˈɑːnlaɪn ɪn maɪ fɹˈiː tˈaɪm/ Tôi thường đọc trực tuyến khi rảnh. ai du-zhu-ờ-li rid online in
mai fri taim.

4 A good book can change my
thinking.

/ɐ ɡˈʊd bˈʊk kæn tʃˈeɪndʒ maɪ θˈɪŋkɪŋ/ Một cuốn sách hay có thể thay đổi
cách suy nghĩ của tôi.

ờ gút buk ken cheinj mai
thinking.

5 This habit helps me improve my
English.

/ðɪs hˈæbɪt hˈɛlps mˌiː ɪmpɹˈuːv maɪ ˈɪŋɡlɪʃ/ Thói quen này giúp tôi cải thiện
tiếng Anh.

this habit helps mi im-pruv
mai Ính-glish.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I like reading short / articles.
� ai lai-k rí-đing short articles.
� Tôi thích đọc các bài viết ngắn.
• Reading gives me useful / knowledge.
� rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.
� Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức hữu ích.
• I usually read online / in my free time.
� ai du-zhu-ờ-li rid online in mai fri taim.
� Tôi thường đọc
trực tuyến khi rảnh.
• A good book can / change my thinking.
� ờ gút buk ken cheinj mai thinking.
� Một cuốn sách hay có thể thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
•
This habit helps me / improve my English.
� this habit helps mi im-pruv mai Ính-glish.
� Thói quen này giúp tôi cải thiện tiếng Anh.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 26 - SPORTS 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 strength /stɹˈɛŋθ/ sức mạnh strength

2 habit /hˈæbɪt/ thói quen habit

3 weekend /wˈiːkɛnd/ cuối tuần weekend

4 outdoor /aʊtdˈoːɹ/ ngoài trời outdoor

5 fitness /fˈɪtnəs/ thể lực fitness

6 body /bˈɑːdi/ cơ thể body

7 sport /spˈoːɹt/ thể thao sport

8 exercise /ˈɛksɚsˌaɪz/ tập thể dục exercise

9 walking /wˈɔːkɪŋ/ đi bộ walking

10 running /ɹˈʌnɪŋ/ chạy bộ running

11 gym /dʒˈɪm/ phòng tập gym

12 healthy /hˈɛlθi/ lành mạnh/khỏe mạnh healthy

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I try to exercise every week. /aɪ tɹˈaɪ tʊ ˈɛksɚsˌaɪz ˈɛvɹi wˈiːk/ Tôi cố gắng tập thể dục mỗi tuần. ai trai tờ exercise e-vri wik.

2 Walking is simple but useful. /wˈɔːkɪŋ ɪz sˈɪmpəl bˌʌt jˈuːsfəl/ Đi bộ đơn giản nhưng hữu ích. walking iz sim-pồ bợt
du-s-fồ.

3 Sport helps me stay healthy. /spˈoːɹt hˈɛlps mˌiː stˈeɪ hˈɛlθi/ Thể thao giúp tôi giữ sức khỏe. sport helps mi stay healthy.

4 I feel more energetic after exercise. /aɪ fˈiːl mˈoːɹ ˌɛnɚdʒˈɛɾɪk ˈæftɚɹ ˈɛksɚsˌaɪz/ Tôi cảm thấy nhiều năng lượng hơn
sau khi tập thể dục.

ai feel mo-r energetic after
exercise.

5 I think everyone should have an
active habit.

/aɪ θˈɪŋk ˈɛvɹɪwˌʌn ʃˌʊdəv ɐn ˈæktɪv hˈæbɪt/ Tôi nghĩ mọi người nên có một thói
quen năng động.

ai think everyone shud hev
ờn active habit.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I try to exercise / every week.
� ai trai tờ exercise e-vri wik.
� Tôi cố gắng tập thể dục mỗi tuần.
• Walking is simple but / useful.
� walking iz sim-pồ bợt
du-s-fồ.
� Đi bộ đơn giản nhưng hữu ích.
• Sport helps me stay / healthy.
� sport helps mi stay healthy.
� Thể thao giúp tôi giữ sức khỏe.
• I feel more
energetic / after exercise.
� ai feel mo-r energetic after exercise.
� Tôi cảm thấy nhiều năng lượng hơn sau khi tập thể dục.
• I think everyone should / have an active
habit.
� ai think everyone shud hev ờn active habit.
� Tôi nghĩ mọi người nên có một thói quen năng động.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 27 - SPORTS/EXERCISE 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 outdoor /aʊtdˈoːɹ/ ngoài trời outdoor

2 fitness /fˈɪtnəs/ thể lực fitness

3 body /bˈɑːdi/ cơ thể body

4 sport /spˈoːɹt/ thể thao sport

5 exercise /ˈɛksɚsˌaɪz/ tập thể dục exercise

6 walking /wˈɔːkɪŋ/ đi bộ walking

7 running /ɹˈʌnɪŋ/ chạy bộ running

8 gym /dʒˈɪm/ phòng tập gym

9 healthy /hˈɛlθi/ lành mạnh/khỏe mạnh healthy

10 active /ˈæktɪv/ năng động active

11 energy /ˈɛnɚdʒi/ năng lượng energy

12 strength /stɹˈɛŋθ/ sức mạnh strength

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I try to exercise every week. /aɪ tɹˈaɪ tʊ ˈɛksɚsˌaɪz ˈɛvɹi wˈiːk/ Tôi cố gắng tập thể dục mỗi tuần. ai trai tờ exercise e-vri wik.

2 Walking is simple but useful. /wˈɔːkɪŋ ɪz sˈɪmpəl bˌʌt jˈuːsfəl/ Đi bộ đơn giản nhưng hữu ích. walking iz sim-pồ bợt
du-s-fồ.

3 Sport helps me stay healthy. /spˈoːɹt hˈɛlps mˌiː stˈeɪ hˈɛlθi/ Thể thao giúp tôi giữ sức khỏe. sport helps mi stay healthy.

4 I feel more energetic after exercise. /aɪ fˈiːl mˈoːɹ ˌɛnɚdʒˈɛɾɪk ˈæftɚɹ ˈɛksɚsˌaɪz/ Tôi cảm thấy nhiều năng lượng hơn
sau khi tập thể dục.

ai feel mo-r energetic after
exercise.

5 I think everyone should have an
active habit.

/aɪ θˈɪŋk ˈɛvɹɪwˌʌn ʃˌʊdəv ɐn ˈæktɪv hˈæbɪt/ Tôi nghĩ mọi người nên có một thói
quen năng động.

ai think everyone shud hev
ờn active habit.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I try to exercise / every week.
� ai trai tờ exercise e-vri wik.
� Tôi cố gắng tập thể dục mỗi tuần.
• Walking is simple but / useful.
� walking iz sim-pồ bợt
du-s-fồ.
� Đi bộ đơn giản nhưng hữu ích.
• Sport helps me stay / healthy.
� sport helps mi stay healthy.
� Thể thao giúp tôi giữ sức khỏe.
• I feel more
energetic / after exercise.
� ai feel mo-r energetic after exercise.
� Tôi cảm thấy nhiều năng lượng hơn sau khi tập thể dục.
• I think everyone should / have an active
habit.
� ai think everyone shud hev ờn active habit.
� Tôi nghĩ mọi người nên có một thói quen năng động.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 28 - REVIEW 3
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 50 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 29 - STUDY 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 teacher /tˈiːtʃɚ/ giáo viên tí-chờr

2 student /stˈuːdənt/ học sinh/sinh viên student

3 lesson /lˈɛsən/ bài học le-sờn

4 homework /hˈoʊmwɜːk/ bài tập về nhà homework

5 exam /ɛɡzˈæm/ kỳ thi exam

6 score /skˈoːɹ/ điểm số score

7 skill /skˈɪl/ kỹ năng skil

8 knowledge /nˈɑːlɪdʒ/ kiến thức knowledge

9 progress /pɹˈɑːɡɹɛs/ tiến bộ progress

10 method /mˈɛθəd/ phương pháp method

11 focus /fˈoʊkəs/ tập trung focus

12 study /stˈʌdi/ học stớ-đi

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I study English every day. /aɪ stˈʌdi ˈɪŋɡlɪʃ ˈɛvɹi dˈeɪ/ Tôi học tiếng Anh mỗi ngày. ai stớ-đi Ính-glish e-vri đei.

2 My main goal is to speak more
clearly.

/maɪ mˈeɪn ɡˈoʊl ɪz tə spˈiːk mˈoːɹ klˈɪɹli/ Mục tiêu chính của tôi là nói rõ hơn. mai mein goal iz tờ spik
mo-r klia-li.

3 A good method helps me remember
better.

/ɐ ɡˈʊd mˈɛθəd hˈɛlps mˌiː ɹɪmˈɛmbɚ bˈɛɾɚ/ Một phương pháp tốt giúp tôi nhớ
tốt hơn.

ờ gút method helps mi
remember be-tờr.

4 I need to focus on small progress. /aɪ nˈiːd tə fˈoʊkəs ˌɑːn smˈɔːl pɹˈɑːɡɹɛs/ Tôi cần tập trung vào những tiến bộ
nhỏ.

ai nid tờ focus on small
progress.

5 Practice is more important than
theory.

/pɹˈæktɪs ɪz mˈoːɹ ɪmpˈoːɹtənt ðɐn θˈiəɹi/ Luyện tập quan trọng hơn lý thuyết. prác-tis iz mo-r im-po-tờnt
than theory.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I study English every / day.
� ai stớ-đi Ính-glish e-vri đei.
� Tôi học tiếng Anh mỗi ngày.
• My main goal is / to speak more clearly.
� mai mein goal iz tờ spik
mo-r klia-li.
� Mục tiêu chính của tôi là nói rõ hơn.
• A good method helps / me remember better.
� ờ gút method helps mi remember be-tờr.
� Một phương pháp
tốt giúp tôi nhớ tốt hơn.
• I need to focus / on small progress.
� ai nid tờ focus on small progress.
� Tôi cần tập trung vào những tiến bộ nhỏ.
• Practice is more
important / than theory.
� prác-tis iz mo-r im-po-tờnt than theory.
� Luyện tập quan trọng hơn lý thuyết.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 30 - CITY LIFE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 road /ɹˈoʊd/ đường râuđ

2 building /bˈɪldɪŋ/ tòa nhà bil-đing

3 lifestyle /lˈaɪfstaɪl/ lối sống lai-f-stai-l

4 opportunity /ɑːpɚtˈuːnɪɾi/ cơ hội a-pờ-tu-nờ-ti

5 expensive /ɛkspˈɛnsɪv/ đắt đỏ ik-spen-siv

6 comfortable /kˈʌmftəbəl/ thoải mái cắm-fờ-tờ-bồ

7 service /sˈɜːvɪs/ dịch vụ sơ-vờs

8 transport /tɹˈænspoːɹt/ phương tiện/giao thông træn-spo-rt

9 Ho Chi Minh City /hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi/ Thành phố Hồ Chí Minh hô chi minh sí-ti

10 busy /bˈɪzi/ bận rộn bí-zi

11 dynamic /daɪnˈæmɪk/ năng động đai-né-mik

12 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I live in Ho Chi Minh City now. /aɪ lˈɪv ɪn hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi nˈaʊ/ Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí
Minh.

ai liv in hô chi minh sí-ti
nao.

2 It is a busy and dynamic city. /ɪɾ ɪz ɐ bˈɪzi ænd daɪnˈæmɪk sˈɪɾi/ Đó là một thành phố bận rộn và
năng động.

it iz ờ bí-zi en đai-né-mik
sí-ti.

3 The lifestyle is convenient. /ðə lˈaɪfstaɪl ɪz kənvˈiːnɪənt/ Lối sống ở đó khá tiện lợi. đờ lai-f-stai-l iz
cờn-ví-ni-ờnt.

4 There are many business
opportunities.

/ðɛɹˌɑːɹ mˈɛni bˈɪznəs ɑːpɚtˈuːnɪɾiz/ Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó. there ar mé-ni bít-nờs
opportunities.

5 However, the traffic is sometimes
bad.

/haʊˈɛvɚ ðə tɹˈæfɪk ɪz sˈʌmtaɪmz bˈæd/ Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ. hao-e-vờr, đờ trá-fik iz
săm-taimz bed.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I live in Ho / Chi Minh City now.
� ai liv in hô chi minh sí-ti nao.
� Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.
• It is a busy / and / dynamic city.
� it iz ờ bí-zi en
đai-né-mik sí-ti.
� Đó là một thành phố bận rộn và năng động.
• The lifestyle is convenient.
� đờ lai-f-stai-l iz cờn-ví-ni-ờnt.
� Lối sống ở đó khá tiện lợi.
•
There are many business / opportunities.
� there ar mé-ni bít-nờs opportunities.
� Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó.
• However, / the traffic is sometimes / bad.
� hao-e-vờr, đờ trá-fik iz săm-taimz bed.
� Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 31 - FREE TIME
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 shopping /ʃˈɑːpɪŋ/ shopping shop-ping

2 park /pˈɑːɹk/ park park

3 rest /ɹˈɛst/ rest rest

4 enjoy /ɛndʒˈɔɪ/ thích/tận hưởng in-joy

5 activity /æktˈɪvɪɾi/ hoạt động ak-ti-vờ-ti

6 free time /fɹˈiː tˈaɪm/ thời gian rảnh fri taim

7 weekend /wˈiːkɛnd/ cuối tuần weekend

8 relax /ɹɪlˈæks/ thư giãn relax

9 coffee /kˈɔfi/ cà phê co-fi

10 music /mjˈuːzɪk/ âm nhạc miu-zik

11 movie /mˈuːvi/ movie mu-vi

12 walking /wˈɔːkɪŋ/ đi bộ walking

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my free time, I usually relax. /ɪn maɪ fɹˈiː tˈaɪm aɪ jˈuːʒuːəli ɹɪlˈæks/ Khi rảnh, tôi thường thư giãn. in mai fri taim, ai
du-zhu-ờ-li relax.

2 I like spending time with my family. /aɪ lˈaɪk spˈɛndɪŋ tˈaɪm wɪð maɪ fˈæmɪli/ Tôi thích dành thời gian với gia đình. ai lai-k spending taim with
mai fe-mờ-li.

3 Sometimes I meet my friends for
coffee.

/sˈʌmtaɪmz aɪ mˈiːt maɪ fɹˈɛndz fɔːɹ kˈɔfi/ Đôi khi tôi gặp bạn bè uống cà phê. săm-taimz ai meet mai
frenz fo coffee.

4 Free time helps me reduce stress. /fɹˈiː tˈaɪm hˈɛlps mˌiː ɹɪdˈuːs stɹˈɛs/ Thời gian rảnh giúp tôi giảm căng
thẳng.

fri taim helps mi reduce
stress.

5 Simple activities make me feel
comfortable.

/sˈɪmpəl æktˈɪvɪɾiz mˌeɪk mˌiː fˈiːl kˈʌmftəbəl/ Những hoạt động đơn giản làm tôi
thấy thoải mái.

sim-pồ activities meik mi
feel cắm-fờ-tờ-bồ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my free time, / I usually relax.
� in mai fri taim, ai du-zhu-ờ-li relax.
� Khi rảnh, tôi thường thư giãn.
• I like spending time / with my family.
� ai lai-k
spending taim with mai fe-mờ-li.
� Tôi thích dành thời gian với gia đình.
• Sometimes I meet my / friends for coffee.
� săm-taimz ai meet mai frenz fo coffee.
�
Đôi khi tôi gặp bạn bè uống cà phê.
• Free time helps me / reduce stress.
� fri taim helps mi reduce stress.
� Thời gian rảnh giúp tôi giảm căng thẳng.
• Simple
activities make me / feel comfortable.
� sim-pồ activities meik mi feel cắm-fờ-tờ-bồ.
� Những hoạt động đơn giản làm tôi thấy thoải mái.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 32 - FOOD
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 taste /tˈeɪst/ mùi vị taste

2 cook /kˈʊk/ nấu ăn cook

3 food /fˈuːd/ thức ăn fud

4 meal /mˈiːl/ bữa ăn meal

5 breakfast /bɹˈɛkfəst/ bữa sáng breakfast

6 lunch /lˈʌntʃ/ bữa trưa lunch

7 dinner /dˈɪnɚ/ bữa tối dinner

8 rice /ɹˈaɪs/ cơm/gạo rice

9 vegetable /vˈɛdʒɪɾəbəl/ rau vegetable

10 fruit /fɹˈuːt/ trái cây fruit

11 healthy /hˈɛlθi/ lành mạnh/khỏe mạnh healthy

12 delicious /dɪlˈɪʃəs/ ngon delicious

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I usually eat rice and vegetables. /aɪ jˈuːʒuːəli ˈiːt ɹˈaɪs ænd vˈɛdʒɪɾəbəlz/ Tôi thường ăn cơm và rau. ai du-zhu-ờ-li eat rice en
vegetables.

2 I like simple and healthy food. /aɪ lˈaɪk sˈɪmpəl ænd hˈɛlθi fˈuːd/ Tôi thích thức ăn đơn giản và lành
mạnh.

ai lai-k sim-pồ en healthy
fud.

3 Coffee is one of my favorite drinks. /kˈɔfi ɪz wˈʌn ʌv maɪ fˈeɪvɹᵻt dɹˈɪŋks/ Cà phê là một trong những đồ uống
tôi thích.

coffee iz one ờv mai
favorite drinks.

4 Eating at home is often cheaper. /ˈiːɾɪŋ æt hˈoʊm ɪz ˈɔfən tʃˈiːpɚ/ Ăn ở nhà thường rẻ hơn. eating et home iz ó-fờn
cheaper.

5 Good food can improve my mood. /ɡˈʊd fˈuːd kæn ɪmpɹˈuːv maɪ mˈuːd/ Thức ăn ngon có thể cải thiện tâm
trạng của tôi.

gút fud ken im-pruv mai
mood.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I usually eat rice / and / vegetables.
� ai du-zhu-ờ-li eat rice en vegetables.
� Tôi thường ăn cơm và rau.
• I like simple and / healthy food.
� ai lai-k sim-pồ en
healthy fud.
� Tôi thích thức ăn đơn giản và lành mạnh.
• Coffee is one of / my favorite drinks.
� coffee iz one ờv mai favorite drinks.
� Cà phê là một trong
những đồ uống tôi thích.
• Eating at home is / often cheaper.
� eating et home iz ó-fờn cheaper.
� Ăn ở nhà thường rẻ hơn.
• Good food can improve / my
mood.
� gút fud ken im-pruv mai mood.
� Thức ăn ngon có thể cải thiện tâm trạng của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 33 - WEATHER
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 sunny /sˈʌni/ nắng săn-ni

2 rainy /ɹˈeɪni/ mưa rây-ni

3 hot /hˈɑːt/ nóng hot

4 cold /kˈoʊld/ lạnh cold

5 windy /wˈɪndi/ có gió windy

6 season /sˈiːzən/ mùa season

7 temperature /tˈɛmpɹɪtʃɚ/ nhiệt độ tem-prờ-chờr

8 comfortable /kˈʌmftəbəl/ thoải mái cắm-fờ-tờ-bồ

9 uncomfortable /ʌnkˈʌmftəbəl/ không thoải mái uncomfortable

10 forecast /fˈɔːɹkæst/ dự báo fo-r-kæst

11 climate /klˈaɪmət/ khí hậu klai-mờt

12 fresh /fɹˈɛʃ/ trong lành fresh

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 The weather in Vietnam is often hot. /ðə wˈɛðɚɹ ɪn vˌiːətnˈɑːm ɪz ˈɔfən hˈɑːt/ Thời tiết ở Việt Nam thường nóng. đờ we-đờr in việt-nam iz
ó-fờn hot.

2 I prefer cool and comfortable
weather.

/aɪ pɹɪfˈɜː kˈuːl ænd kˈʌmftəbəl wˈɛðɚ/ Tôi thích thời tiết mát mẻ và dễ chịu
hơn.

ai prefer cool en
cắm-fờ-tờ-bồ we-đờr.

3 Rainy days can make traffic worse. /ɹˈeɪni dˈeɪz kæn mˌeɪk tɹˈæfɪk wˈɜːs/ Những ngày mưa có thể làm giao
thông tệ hơn.

rainy days ken meik trá-fik
worse.

4 Sunny weather is good for outdoor
activities.

/sˈʌni wˈɛðɚɹ ɪz ɡˈʊd fɔːɹ aʊtdˈoːɹ æktˈɪvɪɾiz/ Thời tiết nắng phù hợp với các hoạt
động ngoài trời.

sunny we-đờr iz gút fo
outdoor activities.

5 Weather can affect my daily routine. /wˈɛðɚ kæn ɐfˈɛkt maɪ dˈeɪli ɹuːtˈiːn/ Thời tiết có thể ảnh hưởng đến thói
quen hằng ngày của

tôi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• The weather in Vietnam / is often hot.
� đờ we-đờr in việt-nam iz ó-fờn hot.
� Thời tiết ở Việt Nam thường nóng.
• I prefer cool and / comfortable weather.
� ai
prefer cool en cắm-fờ-tờ-bồ we-đờr.
� Tôi thích thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn.
• Rainy days can make / traffic worse.
� rainy days ken meik trá-fik worse.
�
Những ngày mưa có thể làm giao thông tệ hơn.
• Sunny weather is good / for outdoor activities.
� sunny we-đờr iz gút fo outdoor activities.
� Thời tiết nắng phù hợp
với các hoạt động ngoài trời.
• Weather can affect my / daily routine.
� we-đờr ken affect mai daily routine.
� Thời tiết có thể ảnh hưởng đến thói quen hằng ngày của
tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 34 - TECHNOLOGY
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 online /ˈɑːnlaɪn/ trực tuyến on-lai-n

2 application /ˌæplɪkˈeɪʃən/ ứng dụng ép-li-kây-shờn

3 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

4 convenient /kənvˈiːnɪənt/ tiện lợi cờn-ví-ni-ờnt

5 fast /fˈæst/ nhanh fast

6 information /ˌɪnfɚmˈeɪʃən/ thông tin information

7 communication /kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/ giao tiếp cờ-miu-ni-kei-shờn

8 digital /dˈɪdʒɪɾəl/ kỹ thuật số digital

9 device /dɪvˈaɪs/ thiết bị device

10 screen /skɹˈiːn/ màn hình screen

11 technology /tɛknˈɑːlədʒi/ công nghệ tek-no-lờ-ji

12 phone /fˈoʊn/ điện thoại phone

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Technology is useful in daily life. /tɛknˈɑːlədʒi ɪz jˈuːsfəl ɪn dˈeɪli lˈaɪf/ Công nghệ hữu ích trong đời sống
hằng ngày.

tek-no-lờ-ji iz du-s-fồ in
daily life.

2 I use my phone for work and
communication.

/aɪ jˈuːz maɪ fˈoʊn fɔːɹ wˈɜːk ænd
kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/

Tôi dùng điện thoại cho công việc và
giao tiếp.

ai duz mai phone fo wớrk
en

3 The internet helps me find
information quickly.

/ðɪ ˈɪntɚnˌɛt hˈɛlps mˌiː fˈaɪnd ˌɪnfɚmˈeɪʃən
kwˈɪkli/

Internet giúp tôi tìm thông tin nhanh
chóng.

đờ internet helps mi find
information

4 Online applications are convenient. /ˈɑːnlaɪn ˌæplɪkˈeɪʃənz ɑːɹ kənvˈiːnɪənt/ Các ứng dụng trực tuyến rất tiện lợi. online applications ar
cờn-ví-ni-ờnt.

5 However, too much screen time is
not good.

/haʊˈɛvɚ tˈuː mʌtʃ skɹˈiːn tˈaɪm ɪz nˌɑːt ɡˈʊd/ Tuy nhiên, thời gian nhìn màn hình
quá nhiều là không

tốt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• Technology is useful in / daily life.
� tek-no-lờ-ji iz du-s-fồ in daily life.
� Công nghệ hữu ích trong đời sống hằng ngày.
• I use my phone / for work and /
communication.
� ai duz mai phone fo wớrk en cờ-miu-ni-kei-shờn.
� Tôi dùng điện thoại cho công việc và giao tiếp.
• The internet helps me / find information
quickly.
� đờ internet helps mi find information quickly.
� Internet giúp tôi tìm thông tin nhanh chóng.
• Online applications are convenient.
� online
applications ar cờn-ví-ni-ờnt.
� Các ứng dụng trực tuyến rất tiện lợi.
• However, / too much screen time / is not good.
� hao-e-vờr, too mớch screen taim iz not
gút.
� Tuy nhiên, thời gian nhìn màn hình quá nhiều là không tốt.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 35 - MINI TEST 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 50 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 36 - PART 2: DESCRIBE A PERSON
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 positive /pˈɑːzɪtˌɪv/ tích cực positive

2 calm /kˈɑːm/ bình tĩnh calm

3 smart /smˈɑːɹt/ thông minh smart

4 generous /dʒˈɛnɚɹəs/ hào phóng generous

5 person /pˈɜːsən/ người pơ-sờn

6 kind /kˈaɪnd/ tử tế kind

7 friendly /fɹˈɛndli/ thân thiện fren-li

8 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

9 hard-working /hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/ chăm chỉ hard working

10 responsible /ɹɪspˈɑːnsəbəl/ có trách nhiệm ri-spón-sờ-bồ

11 successful /səksˈɛsfəl/ thành công successful

12 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

13 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

14 confident /kˈɑːnfɪdənt/ tự tin con-fi-đờnt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a person I
admire.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ pˈɜːsən aɪ
ɐdmˈaɪɚ/

Tôi muốn mô tả một người mà tôi
ngưỡng mộ.

ai wud lai-k tờ describe ờ
pơ-sờn ai admire.

2 He is kind, patient and responsible. /hiː ɪz kˈaɪnd pˈeɪʃənt ænd ɹɪspˈɑːnsəbəl/ Ông ấy là người tử tế, kiên nhẫn và
có trách nhiệm.

hi iz kind, patient en
responsible.

3 He has taught me many useful
lessons.

/hiː hɐz tˈɔːt mˌiː mˈɛni jˈuːsfəl lˈɛsənz/ Ông ấy đã dạy tôi nhiều bài học hữu
ích.

hi hez taught mi mé-ni
du-s-fồ lessons.

4 I respect him because he works
hard.

/aɪ ɹɪspˈɛkt hˌɪm bɪkˈʌz hiː wˈɜːks hˈɑːɹd/ Tôi kính trọng ông ấy vì ông ấy làm
việc chăm chỉ.

ai ri-spekt him bi-coz hi
works hard.

5 He is a good example for me. /hiː ɪz ɐ ɡˈʊd ɛɡzˈæmpəl fɔːɹ mˌiː/ Ông ấy là một tấm gương tốt đối với
tôi.

hi iz ờ gút ig-zem-pồ fo mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a person I / admire.
� ai wud lai-k tờ describe ờ pơ-sờn ai admire.
� Tôi muốn mô tả một người mà tôi ngưỡng mộ.
• He is kind, patient / and
/ responsible.
� hi iz kind, patient en responsible.
� Ông ấy là người tử tế, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
• He has taught me / many useful lessons.
� hi hez
taught mi mé-ni du-s-fồ lessons.
� Ông ấy đã dạy tôi nhiều bài học hữu ích.
• I respect him because / he works hard.
� ai ri-spekt him bi-coz hi works hard.
� Tôi
kính trọng ông ấy vì ông ấy làm việc chăm chỉ.
• He is a good / example for me.
� hi iz ờ gút ig-zem-pồ fo mi.
� Ông ấy là một tấm gương tốt đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 37 - DESCRIBE FATHER/MOTHER
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 lesson /lˈɛsən/ bài học le-sờn

2 responsible /ɹɪspˈɑːnsəbəl/ có trách nhiệm ri-spón-sờ-bồ

3 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

4 hard-working /hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/ chăm chỉ hard working

5 kind /kˈaɪnd/ tử tế kind

6 advice /ɐdvˈaɪs/ lời khuyên advice

7 childhood /tʃˈaɪldhʊd/ tuổi thơ childhood

8 memory /mˈɛmɚɹi/ ký ức memory

9 admire /ɐdmˈaɪɚ/ ngưỡng mộ admire

10 motivation /mˌoʊɾɪvˈeɪʃən/ động lực mô-ti-vây-shờn

11 family time /fˈæmɪli tˈaɪm/ thời gian cho gia đình fe-mờ-li taim

12 take care of /tˈeɪk kˈɛɹ ʌv/ chăm sóc teik ke-r ờv

13 trust /tɹˈʌst/ tin tưởng trust

14 role model /ɹˈoʊl mˈɑːdəl/ hình mẫu role model

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 My father is responsible and
hard-working.

/maɪ fˈɑːðɚɹ ɪz ɹɪspˈɑːnsəbəl ænd
hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/

Cha tôi là người có trách nhiệm và
chăm chỉ.

mai fa-đờr iz responsible en
hard working.

2 My mother is kind and patient. /maɪ mˈʌðɚɹ ɪz kˈaɪnd ænd pˈeɪʃənt/ Mẹ tôi là người tử tế và kiên nhẫn. mai mớ-đờr iz kind en
patient.

3 I admire my parents a lot. /aɪ ɐdmˈaɪɚ maɪ pˈɛɹənts ɐ lˈɑːt/ Tôi rất ngưỡng mộ cha mẹ mình. ai admire mai pe-rờnts ờ
lot.

4 They give me good advice. /ðeɪ ɡˈɪv mˌiː ɡˈʊd ɐdvˈaɪs/ Họ cho tôi những lời khuyên tốt. đây giv mi gút advice.

5 They are my source of motivation. /ðeɪ ɑːɹ maɪ sˈoːɹs ʌv mˌoʊɾɪvˈeɪʃən/ Họ là nguồn động lực của tôi. đây ar mai source ờv
motivation.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• My father is responsible / and / hard-working.
� mai fa-đờr iz responsible en hard working.
� Cha tôi là người có trách nhiệm và chăm chỉ.
• My mother is kind / and /
patient.
� mai mớ-đờr iz kind en patient.
� Mẹ tôi là người tử tế và kiên nhẫn.
• I admire my parents / a lot.
� ai admire mai pe-rờnts ờ lot.
� Tôi rất
ngưỡng mộ cha mẹ mình.
• They give me good / advice.
� đây giv mi gút advice.
� Họ cho tôi những lời khuyên tốt.
• They are my source / of motivation.
� đây ar mai source ờv motivation.
� Họ là nguồn động lực của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 38 - DESCRIBE A FRIEND
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 friendship /fɹˈɛndʃɪp/ tình bạn fren-ship

2 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

3 supportive /səpˈoːɹɾɪv/ biết hỗ trợ sờ-po-r-tiv

4 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

5 funny /fˈʌni/ vui tính funny

6 reliable /ɹɪlˈaɪəbəl/ đáng tin cậy ri-lai-ờ-bồ

7 loyal /lˈɔɪəl/ trung thành loi-ờl

8 colleague /kˈɑːliːɡ/ đồng nghiệp co-liig

9 keep in touch /kˈiːp ɪn tˈʌtʃ/ giữ liên lạc keep in touch

10 hang out /hˈæŋ ˈaʊt/ đi chơi/gặp nhau hang out

11 share /ʃˈɛɹ/ chia sẻ share

12 trust /tɹˈʌst/ tin tưởng trust

13 friend /fɹˈɛnd/ bạn fren

14 close friend /klˈoʊs fɹˈɛnd/ bạn thân klâu-s fren

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I have a few close friends. /aɪ hæv ɐ fjˈuː klˈoʊs fɹˈɛndz/ Tôi có vài người bạn thân. ai hev ờ few klâu-s frenz.

2 A good friend should be honest. /ɐ ɡˈʊd fɹˈɛnd ʃˌʊd biː ˈɑːnɪst/ Một người bạn tốt nên trung thực. ờ gút fren shud bi honest.

3 My close friends are supportive. /maɪ klˈoʊs fɹˈɛndz ɑːɹ səpˈoːɹɾɪv/ Những người bạn thân của tôi rất
biết hỗ trợ.

mai klâu-s frenz ar
supportive.

4 We keep in touch by phone. /wiː kˈiːp ɪn tˈʌtʃ baɪ fˈoʊn/ Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại. wi keep in touch by phone.

5 Sometimes we hang out together. /sˈʌmtaɪmz wiː hˈæŋ ˈaʊt təɡˈɛðɚ/ Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng
nhau.

săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I have a few / close friends.
� ai hev ờ few klâu-s frenz.
� Tôi có vài người bạn thân.
• A good friend should / be honest.
� ờ gút fren shud bi honest.
�
Một người bạn tốt nên trung thực.
• My close friends are / supportive.
� mai klâu-s frenz ar supportive.
� Những người bạn thân của tôi rất biết hỗ trợ.
• We keep
in touch / by phone.
� wi keep in touch by phone.
� Chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại.
• Sometimes we hang out / together.
� săm-taimz wi hang out
tờ-ge-đờr.
� Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhau.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 39 - DESCRIBE A TEACHER/MENTOR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 responsible /ɹɪspˈɑːnsəbəl/ có trách nhiệm ri-spón-sờ-bồ

2 successful /səksˈɛsfəl/ thành công successful

3 helpful /hˈɛlpfəl/ hay giúp đỡ/hữu ích help-fồ

4 honest /ˈɑːnɪst/ trung thực ó-nist

5 confident /kˈɑːnfɪdənt/ tự tin con-fi-đờnt

6 positive /pˈɑːzɪtˌɪv/ tích cực positive

7 calm /kˈɑːm/ bình tĩnh calm

8 smart /smˈɑːɹt/ thông minh smart

9 generous /dʒˈɛnɚɹəs/ hào phóng generous

10 person /pˈɜːsən/ người pơ-sờn

11 kind /kˈaɪnd/ tử tế kind

12 friendly /fɹˈɛndli/ thân thiện fren-li

13 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

14 hard-working /hˈɑːɹdwˈɜːkɪŋ/ chăm chỉ hard working

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a person I
admire.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ pˈɜːsən aɪ
ɐdmˈaɪɚ/

Tôi muốn mô tả một người mà tôi
ngưỡng mộ.

ai wud lai-k tờ describe ờ
pơ-sờn ai admire.

2 He is kind, patient and responsible. /hiː ɪz kˈaɪnd pˈeɪʃənt ænd ɹɪspˈɑːnsəbəl/ Ông ấy là người tử tế, kiên nhẫn và
có trách nhiệm.

hi iz kind, patient en
responsible.

3 He has taught me many useful
lessons.

/hiː hɐz tˈɔːt mˌiː mˈɛni jˈuːsfəl lˈɛsənz/ Ông ấy đã dạy tôi nhiều bài học hữu
ích.

hi hez taught mi mé-ni
du-s-fồ lessons.

4 I respect him because he works
hard.

/aɪ ɹɪspˈɛkt hˌɪm bɪkˈʌz hiː wˈɜːks hˈɑːɹd/ Tôi kính trọng ông ấy vì ông ấy làm
việc chăm chỉ.

ai ri-spekt him bi-coz hi
works hard.

5 He is a good example for me. /hiː ɪz ɐ ɡˈʊd ɛɡzˈæmpəl fɔːɹ mˌiː/ Ông ấy là một tấm gương tốt đối với
tôi.

hi iz ờ gút ig-zem-pồ fo mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a person I / admire.
� ai wud lai-k tờ describe ờ pơ-sờn ai admire.
� Tôi muốn mô tả một người mà tôi ngưỡng mộ.
• He is kind, patient / and
/ responsible.
� hi iz kind, patient en responsible.
� Ông ấy là người tử tế, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
• He has taught me / many useful lessons.
� hi hez
taught mi mé-ni du-s-fồ lessons.
� Ông ấy đã dạy tôi nhiều bài học hữu ích.
• I respect him because / he works hard.
� ai ri-spekt him bi-coz hi works hard.
� Tôi
kính trọng ông ấy vì ông ấy làm việc chăm chỉ.
• He is a good / example for me.
� hi iz ờ gút ig-zem-pồ fo mi.
� Ông ấy là một tấm gương tốt đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 40 - DESCRIBE YOUR HOMETOWN
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 peaceful /pˈiːsfəl/ bình yên pít-sờ-fồ

2 familiar /fəmˈɪlɪɹ/ quen thuộc fờ-mi-li-ờr

3 local /lˈoʊkəl/ địa phương lâu-cồ

4 people /pˈiːpəl/ người dân/con người pí-pồ

5 traditional /tɹɐdˈɪʃənəl/ truyền thống trờ-đí-shờ-nồ

6 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

7 hometown /hˈoʊmtaʊn/ quê hương hôm-tao

8 Vietnam /vˌiːətnˈɑːm/ Việt Nam việt-nam

9 city /sˈɪɾi/ thành phố sí-ti

10 province /pɹˈɑːvɪns/ tỉnh prá-vins

11 country /kˈʌntɹi/ đất nước/quốc gia cắn-tri

12 live /lˈaɪv/ sống liv

13 from /fɹˈʌm/ đến từ from

14 place /plˈeɪs/ nơi chốn pleis

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I am from Vietnam. /aɪɐm fɹʌm vˌiːətnˈɑːm/ Tôi đến từ Việt Nam. ai em from việt-nam.

2 My hometown is in Vietnam. /maɪ hˈoʊmtaʊn ɪz ɪn vˌiːətnˈɑːm/ Quê tôi ở Việt Nam. mai hôm-tao iz in việt-nam.

3 It is a peaceful place. /ɪɾ ɪz ɐ pˈiːsfəl plˈeɪs/ Đó là một nơi bình yên. it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.

4 The local people are friendly. /ðə lˈoʊkəl pˈiːpəl ɑːɹ fɹˈɛndli/ Người dân địa phương rất thân
thiện.

đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.

5 I feel familiar with this place. /aɪ fˈiːl fəmˈɪlɪɹ wɪð ðɪs plˈeɪs/ Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này. ai feel familiar with this
pleis.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I am from Vietnam.
� ai em from việt-nam.
� Tôi đến từ Việt Nam.
• My hometown is in / Vietnam.
� mai hôm-tao iz in việt-nam.
� Quê tôi ở Việt
Nam.
• It is a peaceful / place.
� it iz ờ pít-sờ-fồ pleis.
� Đó là một nơi bình yên.
• The local people are / friendly.
� đờ lâu-cồ pí-pồ ar friendly.
�
Người dân địa phương rất thân thiện.
• I feel familiar with / this place.
� ai feel familiar with this pleis.
� Tôi cảm thấy quen thuộc với nơi này.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 41 - DESCRIBE A CITY
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 comfortable /kˈʌmftəbəl/ thoải mái cắm-fờ-tờ-bồ

2 service /sˈɜːvɪs/ dịch vụ sơ-vờs

3 transport /tɹˈænspoːɹt/ phương tiện/giao thông træn-spo-rt

4 Ho Chi Minh City /hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi/ Thành phố Hồ Chí Minh hô chi minh sí-ti

5 busy /bˈɪzi/ bận rộn bí-zi

6 dynamic /daɪnˈæmɪk/ năng động đai-né-mik

7 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

8 convenient /kənvˈiːnɪənt/ tiện lợi cờn-ví-ni-ờnt

9 traffic /tɹˈæfɪk/ giao thông trá-fik

10 road /ɹˈoʊd/ đường râuđ

11 building /bˈɪldɪŋ/ tòa nhà bil-đing

12 lifestyle /lˈaɪfstaɪl/ lối sống lai-f-stai-l

13 opportunity /ɑːpɚtˈuːnɪɾi/ cơ hội a-pờ-tu-nờ-ti

14 expensive /ɛkspˈɛnsɪv/ đắt đỏ ik-spen-siv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I live in Ho Chi Minh City now. /aɪ lˈɪv ɪn hˈɑː tʃˈaɪ mˈɪn sˈɪɾi nˈaʊ/ Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí
Minh.

ai liv in hô chi minh sí-ti
nao.

2 It is a busy and dynamic city. /ɪɾ ɪz ɐ bˈɪzi ænd daɪnˈæmɪk sˈɪɾi/ Đó là một thành phố bận rộn và
năng động.

it iz ờ bí-zi en đai-né-mik
sí-ti.

3 The lifestyle is convenient. /ðə lˈaɪfstaɪl ɪz kənvˈiːnɪənt/ Lối sống ở đó khá tiện lợi. đờ lai-f-stai-l iz
cờn-ví-ni-ờnt.

4 There are many business
opportunities.

/ðɛɹˌɑːɹ mˈɛni bˈɪznəs ɑːpɚtˈuːnɪɾiz/ Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó. there ar mé-ni bít-nờs
opportunities.

5 However, the traffic is sometimes
bad.

/haʊˈɛvɚ ðə tɹˈæfɪk ɪz sˈʌmtaɪmz bˈæd/ Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ. hao-e-vờr, đờ trá-fik iz
săm-taimz bed.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I live in Ho / Chi Minh City now.
� ai liv in hô chi minh sí-ti nao.
� Hiện tại tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.
• It is a busy / and / dynamic city.
� it iz ờ bí-zi en
đai-né-mik sí-ti.
� Đó là một thành phố bận rộn và năng động.
• The lifestyle is convenient.
� đờ lai-f-stai-l iz cờn-ví-ni-ờnt.
� Lối sống ở đó khá tiện lợi.
•
There are many business / opportunities.
� there ar mé-ni bít-nờs opportunities.
� Có nhiều cơ hội kinh doanh ở đó.
• However, / the traffic is sometimes / bad.
� hao-e-vờr, đờ trá-fik iz săm-taimz bed.
� Tuy nhiên, giao thông đôi khi khá tệ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 42 - REVIEW PART 2 PERSON/PLACE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 50 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
What is your name?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Do you work or study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
What do you like about your job?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Where are you from?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Do you have a small or large family?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
Why is English important to you?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 43 - DESCRIBE AN OBJECT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 book /bˈʊk/ sách buk

2 gift /ɡˈɪft/ món quà gift

3 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

4 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

5 special /spˈɛʃəl/ đặc biệt special

6 expensive /ɛkspˈɛnsɪv/ đắt đỏ ik-spen-siv

7 cheap /tʃˈiːp/ rẻ cheap

8 small /smˈɔːl/ nhỏ small

9 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

10 design /dɪzˈaɪn/ thiết kế design

11 quality /kwˈɑːlɪɾi/ chất lượng quality

12 object /ˈɑːbdʒɛkt/ đồ vật ób-jekt

13 phone /fˈoʊn/ điện thoại phone

14 computer /kəmpjˈuːɾɚ/ máy tính cờm-piu-tờr

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe an
important object.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐn ɪmpˈoːɹtənt
ˈɑːbdʒɛkt/

Tôi muốn mô tả một đồ vật quan
trọng.

ai wud lai-k tờ describe ờn
im-po-tờnt

2 It is useful for my work and study. /ɪɾ ɪz jˈuːsfəl fɔːɹ maɪ wˈɜːk ænd stˈʌdi/ Nó hữu ích cho công việc và việc học
của tôi.

it iz du-s-fồ fo mai wớrk en
stớ-đi.

3 I use it almost every day. /aɪ jˈuːz ɪɾ ˈɔːlmoʊst ˈɛvɹi dˈeɪ/ Tôi sử dụng nó hầu như mỗi ngày. ai duz it almost e-vri đei.

4 It helps me save time and work
better.

/ɪt hˈɛlps mˌiː sˈeɪv tˈaɪm ænd wˈɜːk bˈɛɾɚ/ Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và làm
việc tốt hơn.

it helps mi save taim en
wớrk be-tờr.

5 That is why it is special to me. /ðæt ɪz wˌaɪ ɪɾ ɪz spˈɛʃəl tə mˌiː/ Đó là lý do nó đặc biệt đối với tôi. that iz wai it iz special tờ mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe an important object.
� ai wud lai-k tờ describe ờn im-po-tờnt ób-jekt.
� Tôi muốn mô tả một đồ vật quan trọng.
• It is useful for / my work
and / study.
� it iz du-s-fồ fo mai wớrk en stớ-đi.
� Nó hữu ích cho công việc và việc học của tôi.
• I use it almost / every day.
� ai duz it almost e-vri đei.
�
Tôi sử dụng nó hầu như mỗi ngày.
• It helps me save / time and / work better.
� it helps mi save taim en wớrk be-tờr.
� Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và làm việc tốt
hơn.
• That is why it / is special to me.
� that iz wai it iz special tờ mi.
� Đó là lý do nó đặc biệt đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 92/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



NGÀY 44 - DESCRIBE A GIFT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

2 special /spˈɛʃəl/ đặc biệt special

3 expensive /ɛkspˈɛnsɪv/ đắt đỏ ik-spen-siv

4 cheap /tʃˈiːp/ rẻ cheap

5 small /smˈɔːl/ nhỏ small

6 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

7 design /dɪzˈaɪn/ thiết kế design

8 quality /kwˈɑːlɪɾi/ chất lượng quality

9 object /ˈɑːbdʒɛkt/ đồ vật ób-jekt

10 phone /fˈoʊn/ điện thoại phone

11 computer /kəmpjˈuːɾɚ/ máy tính cờm-piu-tờr

12 book /bˈʊk/ sách buk

13 gift /ɡˈɪft/ món quà gift

14 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe an
important object.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐn ɪmpˈoːɹtənt
ˈɑːbdʒɛkt/

Tôi muốn mô tả một đồ vật quan
trọng.

ai wud lai-k tờ describe ờn
im-po-tờnt

2 It is useful for my work and study. /ɪɾ ɪz jˈuːsfəl fɔːɹ maɪ wˈɜːk ænd stˈʌdi/ Nó hữu ích cho công việc và việc học
của tôi.

it iz du-s-fồ fo mai wớrk en
stớ-đi.

3 I use it almost every day. /aɪ jˈuːz ɪɾ ˈɔːlmoʊst ˈɛvɹi dˈeɪ/ Tôi sử dụng nó hầu như mỗi ngày. ai duz it almost e-vri đei.

4 It helps me save time and work
better.

/ɪt hˈɛlps mˌiː sˈeɪv tˈaɪm ænd wˈɜːk bˈɛɾɚ/ Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và làm
việc tốt hơn.

it helps mi save taim en
wớrk be-tờr.

5 That is why it is special to me. /ðæt ɪz wˌaɪ ɪɾ ɪz spˈɛʃəl tə mˌiː/ Đó là lý do nó đặc biệt đối với tôi. that iz wai it iz special tờ mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe an important object.
� ai wud lai-k tờ describe ờn im-po-tờnt ób-jekt.
� Tôi muốn mô tả một đồ vật quan trọng.
• It is useful for / my work
and / study.
� it iz du-s-fồ fo mai wớrk en stớ-đi.
� Nó hữu ích cho công việc và việc học của tôi.
• I use it almost / every day.
� ai duz it almost e-vri đei.
�
Tôi sử dụng nó hầu như mỗi ngày.
• It helps me save / time and / work better.
� it helps mi save taim en wớrk be-tờr.
� Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và làm việc tốt
hơn.
• That is why it / is special to me.
� that iz wai it iz special tờ mi.
� Đó là lý do nó đặc biệt đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 45 - DESCRIBE A BOOK/FILM
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

2 interesting /ˈɪntɹəstɪŋ/ thú vị interesting

3 habit /hˈæbɪt/ thói quen habit

4 author /ˈɔːθɚ/ tác giả author

5 chapter /tʃˈæptɚ/ chương chapter

6 book /bˈʊk/ sách buk

7 reading /ɹˈiːdɪŋ/ đọc/việc đọc rí-đing

8 article /ˈɑːɹɾɪkəl/ bài viết article

9 story /stˈoːɹi/ câu chuyện story

10 novel /nˈɑːvəl/ tiểu thuyết novel

11 knowledge /nˈɑːlɪdʒ/ kiến thức knowledge

12 information /ˌɪnfɚmˈeɪʃən/ thông tin information

13 newspaper /nˈuːzpeɪpɚ/ báo newspaper

14 online /ˈɑːnlaɪn/ trực tuyến on-lai-n

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I like reading short articles. /aɪ lˈaɪk ɹˈiːdɪŋ ʃˈɔːɹt ˈɑːɹɾɪkəlz/ Tôi thích đọc các bài viết ngắn. ai lai-k rí-đing short articles.

2 Reading gives me useful knowledge. /ɹˈiːdɪŋ ɡˈɪvz mˌiː jˈuːsfəl nˈɑːlɪdʒ/ Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức
hữu ích.

rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.

3 I usually read online in my free time. /aɪ jˈuːʒuːəli ɹˈiːd ˈɑːnlaɪn ɪn maɪ fɹˈiː tˈaɪm/ Tôi thường đọc trực tuyến khi rảnh. ai du-zhu-ờ-li rid online in
mai fri taim.

4 A good book can change my
thinking.

/ɐ ɡˈʊd bˈʊk kæn tʃˈeɪndʒ maɪ θˈɪŋkɪŋ/ Một cuốn sách hay có thể thay đổi
cách suy nghĩ của tôi.

ờ gút buk ken cheinj mai
thinking.

5 This habit helps me improve my
English.

/ðɪs hˈæbɪt hˈɛlps mˌiː ɪmpɹˈuːv maɪ ˈɪŋɡlɪʃ/ Thói quen này giúp tôi cải thiện
tiếng Anh.

this habit helps mi im-pruv
mai Ính-glish.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I like reading short / articles.
� ai lai-k rí-đing short articles.
� Tôi thích đọc các bài viết ngắn.
• Reading gives me useful / knowledge.
� rí-đing gives mi du-s-fồ
knowledge.
� Việc đọc mang lại cho tôi kiến thức hữu ích.
• I usually read online / in my free time.
� ai du-zhu-ờ-li rid online in mai fri taim.
� Tôi thường đọc
trực tuyến khi rảnh.
• A good book can / change my thinking.
� ờ gút buk ken cheinj mai thinking.
� Một cuốn sách hay có thể thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
•
This habit helps me / improve my English.
� this habit helps mi im-pruv mai Ính-glish.
� Thói quen này giúp tôi cải thiện tiếng Anh.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 46 - DESCRIBE AN EVENT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 plan /plˈæn/ kế hoạch plæn

2 join /dʒˈɔɪn/ tham gia join

3 event /ɪvˈɛnt/ sự kiện i-vent

4 birthday /bˈɜːθdeɪ/ sinh nhật birthday

5 meeting /mˈiːɾɪŋ/ cuộc họp mí-ting

6 ceremony /sˈɛɹɪməni/ buổi lễ ceremony

7 party /pˈɑːɹɾi/ bữa tiệc party

8 memory /mˈɛmɚɹi/ ký ức memory

9 experience /ɛkspˈiəɹɪəns/ kinh nghiệm/trải nghiệm ik-spia-ri-ờns

10 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

11 special /spˈɛʃəl/ đặc biệt special

12 crowded /kɹˈaʊdᵻd/ đông đúc crowded

13 happy /hˈæpi/ vui vẻ happy

14 meaningful /mˈiːnɪŋfəl/ có ý nghĩa mí-ninh-fồ

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a special
event.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ spˈɛʃəl ɪvˈɛnt/ Tôi muốn mô tả một sự kiện đặc
biệt.

ai wud lai-k tờ describe ờ
special i-vent.

2 It happened a few years ago. /ɪt hˈæpənd ɐ fjˈuː jˈɪɹz ɐɡˈoʊ/ Sự kiện đó xảy ra vài năm trước. it happened ờ few years
ago.

3 Many people joined and enjoyed it. /mˈɛni pˈiːpəl dʒˈɔɪnd ænd ɛndʒˈɔɪd ɪt/ Nhiều người đã tham gia và tận
hưởng sự kiện đó.

mé-ni pí-pồ joined en
enjoyed it.

4 I felt happy and proud at that time. /aɪ fˈɛlt hˈæpi ænd pɹˈaʊd æt ðæt tˈaɪm/ Lúc đó tôi cảm thấy vui và tự hào. ai felt happy en proud et
that taim.

5 It was a meaningful memory for me. /ɪt wʌzɐ mˈiːnɪŋfəl mˈɛmɚɹi fɔːɹ mˌiː/ Đó là một kỷ niệm có ý nghĩa đối với
tôi.

it woz ờ mí-ninh-fồ memory
fo mi.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a special event.
� ai wud lai-k tờ describe ờ special i-vent.
� Tôi muốn mô tả một sự kiện đặc biệt.
• It happened a few / years ago.
�
it happened ờ few years ago.
� Sự kiện đó xảy ra vài năm trước.
• Many people joined and / enjoyed it.
� mé-ni pí-pồ joined en enjoyed it.
� Nhiều người đã
tham gia và tận hưởng sự kiện đó.
• I felt happy and / proud at that time.
� ai felt happy en proud et that taim.
� Lúc đó tôi cảm thấy vui và tự hào.
• It was a
meaningful / memory for me.
� it woz ờ mí-ninh-fồ memory fo mi.
� Đó là một kỷ niệm có ý nghĩa đối với tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 47 - DESCRIBE A TRIP
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 travel /tɹˈævəl/ du lịch træ-vồ

2 journey /dʒˈɜːni/ hành trình journey

3 destination /dˌɛstɪnˈeɪʃən/ điểm đến destination

4 hotel /hoʊtˈɛl/ khách sạn hotel

5 ticket /tˈɪkɪt/ vé ticket

6 airport /ˈɛɹpoːɹt/ sân bay airport

7 beach /bˈiːtʃ/ bãi biển beach

8 mountain /mˈaʊntɪn/ núi mountain

9 tourist /tˈʊɹɹɪst/ du khách tourist

10 experience /ɛkspˈiəɹɪəns/ kinh nghiệm/trải nghiệm ik-spia-ri-ờns

11 relax /ɹɪlˈæks/ thư giãn relax

12 culture /kˈʌltʃɚ/ văn hóa culture

13 food /fˈuːd/ thức ăn fud

14 trip /tɹˈɪp/ chuyến đi trip

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a
memorable trip.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ mˈɛmɚɹəbəl
tɹˈɪp/

Tôi muốn mô tả một chuyến đi đáng
nhớ.

ai wud lai-k tờ describe ờ
memorable trip.

2 I went there with my family. /aɪ wɛnt ðɛɹ wɪð maɪ fˈæmɪli/ Tôi đã đến đó cùng gia đình. ai went there with mai
fe-mờ-li.

3 The place was beautiful and
relaxing.

/ðə plˈeɪs wʌz bjˈuːɾɪfəl ænd ɹɪlˈæksɪŋ/ Nơi đó đẹp và thư giãn. đờ pleis woz beautiful en
relaxing.

4 I tried local food and took many
photos.

/aɪ tɹˈaɪd lˈoʊkəl fˈuːd ænd tˈʊk mˈɛni
fˈoʊɾoʊz/

Tôi đã thử món ăn địa phương và
chụp nhiều ảnh.

ai tried lâu-cồ fud en tuk
mé-ni photos.

5 The trip helped me reduce stress. /ðə tɹˈɪp hˈɛlpt mˌiː ɹɪdˈuːs stɹˈɛs/ Chuyến đi giúp tôi giảm căng thẳng. đờ trip helped mi reduce
stress.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a memorable trip.
� ai wud lai-k tờ describe ờ memorable trip.
� Tôi muốn mô tả một chuyến đi đáng nhớ.
• I went there with / my
family.
� ai went there with mai fe-mờ-li.
� Tôi đã đến đó cùng gia đình.
• The place was beautiful / and / relaxing.
� đờ pleis woz beautiful en relaxing.
�
Nơi đó đẹp và thư giãn.
• I tried local food / and / took many photos.
� ai tried lâu-cồ fud en tuk mé-ni photos.
� Tôi đã thử món ăn địa phương và chụp nhiều
ảnh.
• The trip helped me / reduce stress.
� đờ trip helped mi reduce stress.
� Chuyến đi giúp tôi giảm căng thẳng.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 48 - DESCRIBE AN EXPERIENCE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 hotel /hoʊtˈɛl/ khách sạn hotel

2 ticket /tˈɪkɪt/ vé ticket

3 airport /ˈɛɹpoːɹt/ sân bay airport

4 beach /bˈiːtʃ/ bãi biển beach

5 mountain /mˈaʊntɪn/ núi mountain

6 tourist /tˈʊɹɹɪst/ du khách tourist

7 experience /ɛkspˈiəɹɪəns/ kinh nghiệm/trải nghiệm ik-spia-ri-ờns

8 relax /ɹɪlˈæks/ thư giãn relax

9 culture /kˈʌltʃɚ/ văn hóa culture

10 food /fˈuːd/ thức ăn fud

11 trip /tɹˈɪp/ chuyến đi trip

12 travel /tɹˈævəl/ du lịch træ-vồ

13 journey /dʒˈɜːni/ hành trình journey

14 destination /dˌɛstɪnˈeɪʃən/ điểm đến destination

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a
memorable trip.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ mˈɛmɚɹəbəl
tɹˈɪp/

Tôi muốn mô tả một chuyến đi đáng
nhớ.

ai wud lai-k tờ describe ờ
memorable trip.

2 I went there with my family. /aɪ wɛnt ðɛɹ wɪð maɪ fˈæmɪli/ Tôi đã đến đó cùng gia đình. ai went there with mai
fe-mờ-li.

3 The place was beautiful and
relaxing.

/ðə plˈeɪs wʌz bjˈuːɾɪfəl ænd ɹɪlˈæksɪŋ/ Nơi đó đẹp và thư giãn. đờ pleis woz beautiful en
relaxing.

4 I tried local food and took many
photos.

/aɪ tɹˈaɪd lˈoʊkəl fˈuːd ænd tˈʊk mˈɛni
fˈoʊɾoʊz/

Tôi đã thử món ăn địa phương và
chụp nhiều ảnh.

ai tried lâu-cồ fud en tuk
mé-ni photos.

5 The trip helped me reduce stress. /ðə tɹˈɪp hˈɛlpt mˌiː ɹɪdˈuːs stɹˈɛs/ Chuyến đi giúp tôi giảm căng thẳng. đờ trip helped mi reduce
stress.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a memorable trip.
� ai wud lai-k tờ describe ờ memorable trip.
� Tôi muốn mô tả một chuyến đi đáng nhớ.
• I went there with / my
family.
� ai went there with mai fe-mờ-li.
� Tôi đã đến đó cùng gia đình.
• The place was beautiful / and / relaxing.
� đờ pleis woz beautiful en relaxing.
�
Nơi đó đẹp và thư giãn.
• I tried local food / and / took many photos.
� ai tried lâu-cồ fud en tuk mé-ni photos.
� Tôi đã thử món ăn địa phương và chụp nhiều
ảnh.
• The trip helped me / reduce stress.
� đờ trip helped mi reduce stress.
� Chuyến đi giúp tôi giảm căng thẳng.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 49 - MINI TEST PART 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
Describe an object you use every day.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Describe a memorable trip.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Describe a challenge you overcame.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Why do people need to learn English?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
What makes a city comfortable to live in?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
How can technology help people study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 50 - DESCRIBE AN ACHIEVEMENT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 work hard /wˈɜːk hˈɑːɹd/ làm việc chăm chỉ wớrk hard

2 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

3 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

4 lesson /lˈɛsən/ bài học le-sờn

5 achievement /ɐtʃˈiːvmənt/ thành tựu ờ-chív-mờnt

6 goal /ɡˈoʊl/ mục tiêu goal

7 success /səksˈɛs/ thành công success

8 effort /ˈɛfɚt/ nỗ lực effort

9 progress /pɹˈɑːɡɹɛs/ tiến bộ progress

10 challenge /tʃˈælɪndʒ/ thử thách chá-lờnj

11 result /ɹɪzˈʌlt/ kết quả ri-zớlt

12 proud /pɹˈaʊd/ tự hào proud

13 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

14 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe an
achievement.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐn ɐtʃˈiːvmənt/ Tôi muốn mô tả một thành tựu. ai wud lai-k tờ describe ờn
ờ-chív-mờnt.

2 It took me a lot of time and effort. /ɪt tˈʊk mˌiː ɐ lˈɑːt ʌv tˈaɪm ænd ˈɛfɚt/ Điều đó mất của tôi nhiều thời gian
và nỗ lực.

it tuk mi ờ lot ờv taim en
effort.

3 I had to practice and stay patient. /aɪ hædtə pɹˈæktɪs ænd stˈeɪ pˈeɪʃənt/ Tôi phải luyện tập và giữ sự kiên
nhẫn.

ai hed tờ prác-tis en stay
patient.

4 When I succeeded, I felt proud. /wˌɛn aɪ səksˈiːdᵻd aɪ fˈɛlt pɹˈaʊd/ Khi thành công, tôi cảm thấy tự hào. wen ai succeeded, ai felt
proud.

5 This experience gave me more
confidence.

/ðɪs ɛkspˈiəɹɪəns ɡˈeɪv mˌiː mˈoːɹ
kˈɑːnfɪdəns/

Trải nghiệm này giúp tôi tự tin hơn. this ik-spia-ri-ờns geiv mi
mo-r con-fi-đờns.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe an achievement.
� ai wud lai-k tờ describe ờn ờ-chív-mờnt.
� Tôi muốn mô tả một thành tựu.
• It took me a / lot of time and / effort.
�
it tuk mi ờ lot ờv taim en effort.
� Điều đó mất của tôi nhiều thời gian và nỗ lực.
• I had to practice / and / stay patient.
� ai hed tờ prác-tis en stay patient.
� Tôi
phải luyện tập và giữ sự kiên nhẫn.
• When I succeeded, I / felt proud.
� wen ai succeeded, ai felt proud.
� Khi thành công, tôi cảm thấy tự hào.
• This experience
gave me / more confidence.
� this ik-spia-ri-ờns geiv mi mo-r con-fi-đờns.
� Trải nghiệm này giúp tôi tự tin hơn.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 51 - DESCRIBE A CHALLENGE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

2 challenge /tʃˈælɪndʒ/ thử thách chá-lờnj

3 difficulty /dˈɪfɪkˌʌlti/ difficulty difficulty

4 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

5 pressure /pɹˈɛʃɚ/ áp lực pre-shờr

6 stress /stɹˈɛs/ trọng âm/căng thẳng stres

7 solution /səlˈuːʃən/ giải pháp sờ-lu-shờn

8 handle /hˈændəl/ xử lý hen-dồ

9 learn /lˈɜːn/ học lơn

10 overcome /ˌoʊvɚkˈʌm/ vượt qua overcome

11 patient /pˈeɪʃənt/ kiên nhẫn patient

12 effort /ˈɛfɚt/ nỗ lực effort

13 result /ɹɪzˈʌlt/ kết quả ri-zớlt

14 experience /ɛkspˈiəɹɪəns/ kinh nghiệm/trải nghiệm ik-spia-ri-ờns

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a challenge. /aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ tʃˈælɪndʒ/ Tôi muốn mô tả một thử thách. ai wud lai-k tờ describe ờ
chá-lờnj.

2 At first, it was difficult for me. /æt fˈɜːst ɪt wʌz dˈɪfɪkəlt fɔːɹ mˌiː/ Ban đầu, điều đó khó đối với tôi. et first, it woz dí-fi-cờlt fo
mi.

3 I tried to stay calm and find a
solution.

/aɪ tɹˈaɪd tə stˈeɪ kˈɑːm ænd fˈaɪnd ɐ
səlˈuːʃən/

Tôi cố gắng bình tĩnh và tìm giải
pháp.

ai tried tờ stay calm en find
ờ sờ-lu-shờn.

4 I learned an important lesson from
it.

/aɪ lˈɜːnd ɐn ɪmpˈoːɹtənt lˈɛsən fɹʌm ɪt/ Tôi đã học được một bài học quan
trọng từ điều đó.

ai learned ờn im-po-tờnt
le-sờn from it.

5 Now I feel more confident. /nˈaʊ aɪ fˈiːl mˈoːɹ kˈɑːnfɪdənt/ Bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn. nao ai feel mo-r con-fi-đờnt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a challenge.
� ai wud lai-k tờ describe ờ chá-lờnj.
� Tôi muốn mô tả một thử thách.
• At first, it was / difficult for me.
� et first, it woz
dí-fi-cờlt fo mi.
� Ban đầu, điều đó khó đối với tôi.
• I tried to stay / calm and / find a solution.
� ai tried tờ stay calm en find ờ sờ-lu-shờn.
� Tôi cố gắng bình tĩnh
và tìm giải pháp.
• I learned an important / lesson from it.
� ai learned ờn im-po-tờnt le-sờn from it.
� Tôi đã học được một bài học quan trọng từ điều đó.
• Now I
feel more / confident.
� nao ai feel mo-r con-fi-đờnt.
� Bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 52 - DESCRIBE A DECISION
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 option /ˈɑːpʃən/ phương án option

2 reason /ɹˈiːzən/ lý do rí-zờn

3 result /ɹɪzˈʌlt/ kết quả ri-zớlt

4 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

5 careful /kˈɛɹfəl/ careful careful

6 risk /ɹˈɪsk/ rủi ro risk

7 plan /plˈæn/ kế hoạch plæn

8 future /fjˈuːtʃɚ/ tương lai future

9 advice /ɐdvˈaɪs/ lời khuyên advice

10 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

11 decide /dᵻsˈaɪd/ quyết định decide

12 change /tʃˈeɪndʒ/ sự thay đổi cheinj

13 decision /dᵻsˈɪʒən/ quyết định đi-si-zhờn

14 choice /tʃˈɔɪs/ lựa chọn choice

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe an
important decision.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐn ɪmpˈoːɹtənt
dᵻsˈɪʒən/

Tôi muốn mô tả một quyết định
quan trọng.

ai wud lai-k tờ describe ờn
im-po-tờnt

2 I thought about it carefully. /aɪ θˈɔːt ɐbˌaʊt ɪt kˈɛɹfəli/ Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất cẩn
thận.

ai thought about it
carefully.

3 I asked for advice from people I
trust.

/aɪ ˈæskt fɔːɹ ɐdvˈaɪs fɹʌm pˈiːpəl aɪ tɹˈʌst/ Tôi đã xin lời khuyên từ những người
tôi tin tưởng.

ai asked fo advice from
pí-pồ ai trust.

4 The decision changed my plan in a
positive way.

/ðə dᵻsˈɪʒən tʃˈeɪndʒd maɪ plˈæn ɪn ɐ
pˈɑːzɪtˌɪv wˈeɪ/

Quyết định đó đã thay đổi kế hoạch
của tôi theo hướng

tích cực.

5 I believe it was the right choice. /aɪ bɪlˈiːv ɪt wʌzðə ɹˈaɪt tʃˈɔɪs/ Tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng. ai believe it woz đờ right
choice.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe an important decision.
� ai wud lai-k tờ describe ờn im-po-tờnt đi-si-zhờn.
� Tôi muốn mô tả một quyết định quan trọng.
• I thought about it
/ carefully.
� ai thought about it carefully.
� Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất cẩn thận.
• I asked for advice / from people I trust.
� ai asked fo advice from pí-pồ ai
trust.
� Tôi đã xin lời khuyên từ những người tôi tin tưởng.
• The decision changed my / plan in a positive / way.
� đờ đi-si-zhờn changed mai plæn in ờ positive
way.
� Quyết định đó đã thay đổi kế hoạch của tôi theo hướng tích cực.
• I believe it was / the right choice.
� ai believe it woz đờ right choice.
� Tôi tin rằng đó
là lựa chọn đúng.
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4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 53 - DESCRIBE A CHANGE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 past /pˈæst/ quá khứ past

2 present /pɹˈɛzənt/ hiện tại present

3 future /fjˈuːtʃɚ/ tương lai future

4 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

5 better /bˈɛɾɚ/ tốt hơn be-tờr

6 worse /wˈɜːs/ tệ hơn worse

7 lifestyle /lˈaɪfstaɪl/ lối sống lai-f-stai-l

8 habit /hˈæbɪt/ thói quen habit

9 society /səsˈaɪəɾi/ xã hội society

10 change /tʃˈeɪndʒ/ sự thay đổi cheinj

11 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

12 develop /dɪvˈɛləp/ phát triển develop

13 grow /ɡɹˈoʊ/ phát triển grow

14 different /dˈɪfɹənt/ different dí-frờnt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe an
important change.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐn ɪmpˈoːɹtənt
tʃˈeɪndʒ/

Tôi muốn mô tả một thay đổi quan
trọng.

ai wud lai-k tờ describe ờn
im-po-tờnt

2 In the past, things were very
different.

/ɪnðə pˈæst θˈɪŋz wɜː vˈɛɹi dˈɪfɹənt/ Trong quá khứ, mọi thứ rất khác. in đờ past, things wơr ve-ri
dí-frờnt.

3 Nowadays, life is more modern and
convenient.

/nˈaʊədˌeɪz lˈaɪf ɪz mˈoːɹ mˈɑːdɚn ænd
kənvˈiːnɪənt/

Ngày nay, cuộc sống hiện đại và tiện
lợi hơn.

nowadays, life iz mo-r
mó-đờrn en

4 This change brings both benefits
and problems.

/ðɪs tʃˈeɪndʒ bɹˈɪŋz bˈoʊθ bˈɛnɪfˌɪts ænd
pɹˈɑːbləmz/

Sự thay đổi này mang lại cả lợi ích và
vấn đề.

this cheinj brings both
benefits en

5 Overall, I think it is a positive
change.

/ˌoʊvɚɹˈɔːl aɪ θˈɪŋk ɪɾ ɪz ɐ pˈɑːzɪtˌɪv tʃˈeɪndʒ/ Nhìn chung, tôi nghĩ đó là một thay
đổi tích cực.

overall, ai think it iz ờ
positive cheinj.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe an important change.
� ai wud lai-k tờ describe ờn im-po-tờnt cheinj.
� Tôi muốn mô tả một thay đổi quan trọng.
• In the past, things / were
very different.
� in đờ past, things wơr ve-ri dí-frờnt.
� Trong quá khứ, mọi thứ rất khác.
• Nowadays, life is more / modern and / convenient.
� nowadays, life iz
mo-r mó-đờrn en cờn-ví-ni-ờnt.
� Ngày nay, cuộc sống hiện đại và tiện lợi hơn.
• This change brings both / benefits and / problems.
� this cheinj brings both benefits
en problems.
� Sự thay đổi này mang lại cả lợi ích và vấn đề.
• Overall, I think it / is a positive change.
� overall, ai think it iz ờ positive cheinj.
� Nhìn chung, tôi
nghĩ đó là một thay đổi tích cực.
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4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 54 - DESCRIBE A SKILL
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

2 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

3 professional /pɹəfˈɛʃənəl/ chuyên nghiệp prờ-fe-shờ-nồ

4 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

5 teamwork /tˈiːmwɜːk/ làm việc nhóm tim-wớrk

6 problem-solving /pɹˈɑːbləmsˈɑːlvɪŋ/ giải quyết vấn đề práp-lờm solving

7 skill /skˈɪl/ kỹ năng skil

8 communication /kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/ giao tiếp cờ-miu-ni-kei-shờn

9 leadership /lˈiːdɚʃˌɪp/ năng lực lãnh đạo lí-đờr-ship

10 listening /lˈɪsənɪŋ/ listening lí-sờ-ning

11 speaking /spˈiːkɪŋ/ kỹ năng nói spí-king

12 writing /ɹˈaɪɾɪŋ/ writing rai-ting

13 reading /ɹˈiːdɪŋ/ đọc/việc đọc rí-đing

14 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a useful
skill.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ jˈuːsfəl skˈɪl/ Tôi muốn mô tả một kỹ năng hữu
ích.

ai wud lai-k tờ describe ờ
du-s-fồ skil.

2 Communication is very important in
my work.

/kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt ɪn maɪ
wˈɜːk/

Giao tiếp rất quan trọng trong công
việc của tôi.

cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri
im-po-tờnt in mai

3 I practice this skill every day. /aɪ pɹˈæktɪs ðɪs skˈɪl ˈɛvɹi dˈeɪ/ Tôi luyện tập kỹ năng này mỗi ngày. ai prác-tis this skil e-vri đei.

4 It helps me work better with other
people.

/ɪt hˈɛlps mˌiː wˈɜːk bˈɛɾɚ wɪð ˈʌðɚ pˈiːpəl/ Nó giúp tôi làm việc tốt hơn với
người khác.

it helps mi wớrk be-tờr with
other pí-pồ.

5 I want to improve it in the future. /aɪ wˈɑːnt tʊ ɪmpɹˈuːv ɪɾ ɪnðə fjˈuːtʃɚ/ Tôi muốn cải thiện nó trong tương
lai.

ai wont tờ im-pruv it in đờ
future.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a useful skill.
� ai wud lai-k tờ describe ờ du-s-fồ skil.
� Tôi muốn mô tả một kỹ năng hữu ích.
• Communication is very important / in my
work.
� cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri im-po-tờnt in mai wớrk.
� Giao tiếp rất quan trọng trong công việc của tôi.
• I practice this skill / every day.
� ai prác-tis this
skil e-vri đei.
� Tôi luyện tập kỹ năng này mỗi ngày.
• It helps me work / better with other people.
� it helps mi wớrk be-tờr with other pí-pồ.
� Nó giúp tôi làm
việc tốt hơn với người khác.
• I want to improve / it in the future.
� ai wont tờ im-pruv it in đờ future.
� Tôi muốn cải thiện nó trong tương lai.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 55 - DESCRIBE A PLAN
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 55 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 finish /fˈɪnɪʃ/ hoàn thành finish

2 review /ɹɪvjˈuː/ xem xét/ôn lại ri-vyu

3 result /ɹɪzˈʌlt/ kết quả ri-zớlt

4 plan /plˈæn/ kế hoạch plæn

5 goal /ɡˈoʊl/ mục tiêu goal

6 future /fjˈuːtʃɚ/ tương lai future

7 schedule /skˈɛdʒuːl/ lịch trình schedule

8 prepare /pɹɪpˈɛɹ/ chuẩn bị prepare

9 step /stˈɛp/ bước step

10 target /tˈɑːɹɡɪt/ mục tiêu target

11 deadline /dˈɛdlaɪn/ hạn chót đed-lai-n

12 action /ˈækʃən/ hành động action

13 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

14 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I would like to describe a future
plan.

/aɪ wʊd lˈaɪk tə dɪskɹˈaɪb ɐ fjˈuːtʃɚ plˈæn/ Tôi muốn mô tả một kế hoạch trong
tương lai.

ai wud lai-k tờ describe ờ
future plæn.

2 My plan is to improve my English. /maɪ plˈæn ɪz tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ ˈɪŋɡlɪʃ/ Kế hoạch của tôi là cải thiện tiếng
Anh.

mai plæn iz tờ im-pruv mai
Ính-glish.

3 I will study a little every day. /aɪ wɪl stˈʌdi ɐ lˈɪɾəl ˈɛvɹi dˈeɪ/ Tôi sẽ học một ít mỗi ngày. ai wil stớ-đi ờ little e-vri đei.

4 I need to practice listening and
speaking.

/aɪ nˈiːd tə pɹˈæktɪs lˈɪsənɪŋ ænd spˈiːkɪŋ/ Tôi cần luyện nghe và nói. ai nid tờ prác-tis lí-sờ-ning
en spí-king.

5 I hope I can reach IELTS 5.5. /aɪ hˈoʊp aɪ kæn ɹˈiːtʃ ˈiːlts fˈaɪv pɔɪnt fˈaɪv/ Tôi hy vọng có thể đạt IELTS 5.5. ai hope ai ken reach ai-elts
5. 5.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I would like to / describe a future plan.
� ai wud lai-k tờ describe ờ future plæn.
� Tôi muốn mô tả một kế hoạch trong tương lai.
• My plan is to / improve my
English.
� mai plæn iz tờ im-pruv mai Ính-glish.
� Kế hoạch của tôi là cải thiện tiếng Anh.
• I will study a / little every day.
� ai wil stớ-đi ờ little e-vri đei.
�
Tôi sẽ học một ít mỗi ngày.
• I need to practice / listening and / speaking.
� ai nid tờ prác-tis lí-sờ-ning en spí-king.
� Tôi cần luyện nghe và nói.
• I hope I can /
reach IELTS 5.5.
� ai hope ai ken reach ai-elts 5. 5.
� Tôi hy vọng có thể đạt IELTS 5.5.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 56 - REVIEW PART 2 GIAI ĐOẠN 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
Describe an object you use every day.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Describe a memorable trip.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Describe a challenge you overcame.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Why do people need to learn English?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
What makes a city comfortable to live in?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
How can technology help people study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 57 - FLUENCY TRAINING
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 natural /nˈætʃɚɹəl/ tự nhiên na-chờ-rồ

2 clear /klˈɪɹ/ rõ ràng klia-r

3 sentence /sˈɛntəns/ câu sen-tờns

4 idea /aɪdˈiə/ ý tưởng ai-đia

5 connect /kənˈɛkt/ kết nối connect

6 continue /kəntˈɪnjuː/ tiếp tục continue

7 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

8 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

9 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

10 rhythm /ɹˈɪðəm/ nhịp điệu ri-đờm

11 intonation /ˌɪntənˈeɪʃən/ ngữ điệu in-tờ-nây-shờn

12 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to speak slowly and clearly. /aɪ nˈiːd tə spˈiːk slˈoʊli ænd klˈɪɹli/ Tôi cần nói chậm và rõ ràng. ai nid tờ spik s-lâu-li en
klia-li.

2 A short pause is better than a long
silence.

/ɐ ʃˈɔːɹt pˈɔːz ɪz bˈɛɾɚ ðˌænə lˈɑːŋ sˈaɪləns/ Một khoảng dừng ngắn tốt hơn là im
lặng quá lâu.

ờ short pause iz be-tờr than
ờ long silence.

3 I can connect ideas with simple
words.

/aɪ kæn kənˈɛkt aɪdˈiəz wɪð sˈɪmpəl wˈɜːdz/ Tôi có thể nối ý bằng những từ đơn
giản.

ai ken connect ideas with
sim-pồ words.

4 I should not translate every word
from

Vietnamese. /aɪ ʃˌʊd nˌɑːt tɹænslˈeɪt ˈɛvɹi wˈɜːd fɹʌm
vˌiːɛtnəmˈiːz/

Tôi không nên dịch từng
chữ từ tiếng Việt.

5 Daily practice will improve my
fluency.

/dˈeɪli pɹˈæktɪs wɪl ɪmpɹˈuːv maɪ flˈuːənsi/ Luyện tập hằng ngày sẽ cải thiện độ
trôi chảy của tôi.

daily prác-tis wil im-pruv
mai flu-en-si.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to speak / slowly and / clearly.
� ai nid tờ spik s-lâu-li en klia-li.
� Tôi cần nói chậm và rõ ràng.
• A short pause is / better than a long / silence.
� ờ short
pause iz be-tờr than ờ long silence.
� Một khoảng dừng ngắn tốt hơn là im lặng quá lâu.
• I can connect ideas / with simple words.
� ai ken connect ideas with sim-pồ
words.
� Tôi có thể nối ý bằng những từ đơn giản.
• I should not translate / every word from Vietnamese.
� ai shud not translate e-vri word from vietnamese.
�
Tôi không nên dịch từng chữ từ tiếng Việt.
• Daily practice will improve / my fluency.
� daily prác-tis wil im-pruv mai flu-en-si.
� Luyện tập hằng ngày sẽ cải thiện độ
trôi chảy của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 58 - LINKING IDEAS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 therefore /ðˈɛɹfoːɹ/ vì vậy đe-r-fo-r

2 also /ˈɑːlsoʊ/ cũng also

3 besides /bɪsˈaɪdz/ bên cạnh đó besides

4 in my opinion /ɪn maɪ əpˈɪniən/ theo ý kiến của tôi in mai ờ-pin-yờn

5 on the other hand /ɑːnðɪ ˈʌðɚ hˈænd/ mặt khác on đờ other hand

6 as a result /æz ɐ ɹɪzˈʌlt/ kết quả là as ờ ri-zớlt

7 although /ɑːlðˈoʊ/ mặc dù although

8 while /wˈaɪl/ trong khi while

9 because /bɪkˈʌz/ bởi vì bi-coz

10 however /haʊˈɛvɚ/ tuy nhiên hao-e-vờr

11 for example /fɔːɹ ɛɡzˈæmpəl/ ví dụ fo ig-zem-pồ

12 firstly /fˈɜːstli/ thứ nhất fớrst-li

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I can use linking words to connect
ideas.

/aɪ kæn jˈuːz lˈɪŋkɪŋ wˈɜːdz tə kənˈɛkt aɪdˈiəz/ Tôi có thể dùng từ nối để liên kết ý. ai ken duz linking words tờ
connect ideas.

2 Because gives a reason. /bɪkˈʌz ɡˈɪvz ɐ ɹˈiːzən/ Because dùng để đưa ra lý do. bi-coz gives ờ rí-zờn.

3 However shows a different idea. /haʊˈɛvɚ ʃˈoʊz ɐ dˈɪfɹənt aɪdˈiə/ However thể hiện một ý đối lập/khác
hướng.

hao-e-vờr shows ờ dí-frờnt
ai-đia.

4 For example gives a clear example. /fɔːɹ ɛɡzˈæmpəl ɡˈɪvz ɐ klˈɪɹ ɛɡzˈæmpəl/ For example đưa ra một ví dụ rõ
ràng.

fo ig-zem-pồ gives ờ klia-r
ig-zem-pồ.

5 Therefore shows a result. /ðˈɛɹfoːɹ ʃˈoʊz ɐ ɹɪzˈʌlt/ Therefore thể hiện kết quả. đe-r-fo-r shows ờ ri-zớlt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I can use linking / words to connect ideas.
� ai ken duz linking words tờ connect ideas.
� Tôi có thể dùng từ nối để liên kết ý.
• Because / gives a reason.
�
bi-coz gives ờ rí-zờn.
� Because dùng để đưa ra lý do.
• However / shows a different idea.
� hao-e-vờr shows ờ dí-frờnt ai-đia.
� However thể hiện một ý đối
lập/khác hướng.
• For example gives a / clear example.
� fo ig-zem-pồ gives ờ klia-r ig-zem-pồ.
� For example đưa ra một ví dụ rõ ràng.
• Therefore shows a
result.
� đe-r-fo-r shows ờ ri-zớlt.
� Therefore thể hiện kết quả.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 59 - GIVING REASONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

2 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

3 practical /pɹˈæktɪkəl/ thực tế prác-ti-cồ

4 personal /pˈɜːsənəl/ cá nhân personal

5 social /sˈoʊʃəl/ xã hội social

6 reason /ɹˈiːzən/ lý do rí-zờn

7 because /bɪkˈʌz/ bởi vì bi-coz

8 due to /dˈuː tuː/ do/bởi vì due tờ

9 main reason /mˈeɪn ɹˈiːzən/ lý do chính mein rí-zờn

10 explain /ɛksplˈeɪn/ giải thích explain

11 benefit /bˈɛnɪfˌɪt/ lợi ích be-nờ-fit

12 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 The main reason is very simple. /ðə mˈeɪn ɹˈiːzən ɪz vˈɛɹi sˈɪmpəl/ Lý do chính rất đơn giản. đờ mein rí-zờn iz ve-ri
sim-pồ.

2 It is useful because it saves time. /ɪɾ ɪz jˈuːsfəl bɪkˈʌz ɪt sˈeɪvz tˈaɪm/ Nó hữu ích vì tiết kiệm thời gian. it iz du-s-fồ bi-coz it saves
taim.

3 Another reason is personal
experience.

/ɐnˈʌðɚ ɹˈiːzən ɪz pˈɜːsənəl ɛkspˈiəɹɪəns/ Một lý do khác là trải nghiệm cá
nhân.

another rí-zờn iz personal
ik-spia-ri-ờns.

4 This can bring many benefits. /ðɪs kæn bɹˈɪŋ mˈɛni bˈɛnɪfˌɪts/ Điều này có thể mang lại nhiều lợi
ích.

this ken bring mé-ni
benefits.

5 That is why I think it is important. /ðæt ɪz wˌaɪ aɪ θˈɪŋk ɪɾ ɪz ɪmpˈoːɹtənt/ Đó là lý do tôi nghĩ điều đó quan
trọng.

that iz wai ai think it iz
im-po-tờnt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• The main reason is / very simple.
� đờ mein rí-zờn iz ve-ri sim-pồ.
� Lý do chính rất đơn giản.
• It is useful because / it saves time.
� it iz du-s-fồ bi-coz it saves
taim.
� Nó hữu ích vì tiết kiệm thời gian.
• Another reason is personal / experience.
� another rí-zờn iz personal ik-spia-ri-ờns.
� Một lý do khác là trải nghiệm cá
nhân.
• This can bring many / benefits.
� this ken bring mé-ni benefits.
� Điều này có thể mang lại nhiều lợi ích.
• That is why I / think it is important.
�
that iz wai ai think it iz im-po-tờnt.
� Đó là lý do tôi nghĩ điều đó quan trọng.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 60 - GIVING EXAMPLES
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 city /sˈɪɾi/ thành phố sí-ti

2 technology /tɛknˈɑːlədʒi/ công nghệ tek-no-lờ-ji

3 example /ɛɡzˈæmpəl/ ví dụ ig-zem-pồ

4 for example /fɔːɹ ɛɡzˈæmpəl/ ví dụ fo ig-zem-pồ

5 such as /sˈʌtʃ ɐz/ chẳng hạn như such as

6 case /kˈeɪs/ trường hợp case

7 detail /diːtˈeɪl/ chi tiết đi-tei-l

8 story /stˈoːɹi/ câu chuyện story

9 experience /ɛkspˈiəɹɪəns/ kinh nghiệm/trải nghiệm ik-spia-ri-ờns

10 evidence /ˈɛvɪdəns/ bằng chứng evidence

11 situation /sˌɪtʃuːˈeɪʃən/ tình huống situation

12 daily life /dˈeɪli lˈaɪf/ đời sống hằng ngày daily life

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 For example, I use English at work. /fɔːɹ ɛɡzˈæmpəl aɪ jˈuːz ˈɪŋɡlɪʃ æt wˈɜːk/ Ví dụ, tôi sử dụng tiếng Anh trong
công việc.

fo ig-zem-pồ, ai duz
Ính-glish et wớrk.

2 Such as is useful for giving details. /sˈʌtʃ ɐz ɪz jˈuːsfəl fɔːɹ ɡˈɪvɪŋ diːtˈeɪlz/ Such as hữu ích khi đưa ra chi tiết. such as iz du-s-fồ fo giving
details.

3 A clear example makes my answer
stronger.

/ɐ klˈɪɹ ɛɡzˈæmpəl mˌeɪks maɪ ˈænsɚ
stɹˈɔŋɡɚ/

Một ví dụ rõ ràng làm câu trả lời của
tôi mạnh hơn.

ờ klia-r ig-zem-pồ makes
mai en-sờr

4 I can use daily life examples. /aɪ kæn jˈuːz dˈeɪli lˈaɪf ɛɡzˈæmpəlz/ Tôi có thể dùng ví dụ từ đời sống
hằng ngày.

ai ken duz daily life
examples.

5 Examples help the examiner
understand my idea.

/ɛɡzˈæmpəlz hˈɛlp ðɪ ɛɡzˈæmɪnɚɹ
ˌʌndɚstˈænd maɪ aɪdˈiə/

Ví dụ giúp giám khảo hiểu ý của tôi. examples help đờ examiner
ăn-đờ-sten mai

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• For example, I use / English at work.
� fo ig-zem-pồ, ai duz Ính-glish et wớrk.
� Ví dụ, tôi sử dụng tiếng Anh trong công việc.
• Such as is useful / for giving
details.
� such as iz du-s-fồ fo giving details.
� Such as hữu ích khi đưa ra chi tiết.
• A clear example makes / my answer stronger.
� ờ klia-r ig-zem-pồ makes
mai en-sờr stronger.
� Một ví dụ rõ ràng làm câu trả lời của tôi mạnh hơn.
• I can use daily / life examples.
� ai ken duz daily life examples.
� Tôi có thể dùng ví
dụ từ đời sống hằng ngày.
• Examples help the examiner / understand my idea.
� examples help đờ examiner ăn-đờ-sten mai ai-đia.
� Ví dụ giúp giám khảo hiểu ý
của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 61 - PAST VS PRESENT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 present /pɹˈɛzənt/ hiện tại present

2 nowadays /nˈaʊədˌeɪz/ ngày nay nowadays

3 before /bɪfˈoːɹ/ trước đây before

4 used to /jˈuːzd tuː/ đã từng duzd tờ

5 these days /ðiːz dˈeɪz/ ngày nay these days

6 change /tʃˈeɪndʒ/ sự thay đổi cheinj

7 develop /dɪvˈɛləp/ phát triển develop

8 modern /mˈɑːdɚn/ hiện đại mó-đờrn

9 traditional /tɹɐdˈɪʃənəl/ truyền thống trờ-đí-shờ-nồ

10 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

11 difference /dˈɪfɹəns/ sự khác biệt difference

12 similar /sˈɪmɪlɚ/ tương tự similar

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In the past, people had fewer
choices.

/ɪnðə pˈæst pˈiːpəl hæd fjˈuːɚ tʃˈɔɪsɪz/ Trong quá khứ, con người có ít lựa
chọn hơn.

in đờ past, pí-pồ hed fewer
choices.

2 Nowadays, life is more convenient. /nˈaʊədˌeɪz lˈaɪf ɪz mˈoːɹ kənvˈiːnɪənt/ Ngày nay, cuộc sống tiện lợi hơn. nowadays, life iz mo-r
cờn-ví-ni-ờnt.

3 Technology has changed the way we
work.

/tɛknˈɑːlədʒi hɐz tʃˈeɪndʒd ðə wˈeɪ wiː wˈɜːk/ Công nghệ đã thay đổi cách chúng
ta làm việc.

tek-no-lờ-ji hez changed đờ
way wi wớrk.

4 Some changes are positive, but
others are

stressful. /sˌʌm tʃˈeɪndʒɪz ɑːɹ pˈɑːzɪtˌɪv bˌʌt ˈʌðɚz
ɑːɹ stɹˈɛsfəl/

Một số thay đổi tích cực,
nhưng một số khác gây
căng

5 I think the present is better in many
ways.

/aɪ θˈɪŋk ðə pɹˈɛzənt ɪz bˈɛɾɚɹ ɪn mˈɛni wˈeɪz/ Tôi nghĩ hiện tại tốt hơn theo nhiều
cách.

ai think đờ present iz be-tờr
in mé-ni ways.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In the past, people / had fewer choices.
� in đờ past, pí-pồ hed fewer choices.
� Trong quá khứ, con người có ít lựa chọn hơn.
• Nowadays, life is more /
convenient.
� nowadays, life iz mo-r cờn-ví-ni-ờnt.
� Ngày nay, cuộc sống tiện lợi hơn.
• Technology has changed the / way we work.
� tek-no-lờ-ji hez changed
đờ way wi wớrk.
� Công nghệ đã thay đổi cách chúng ta làm việc.
• Some changes are positive, / but / others are stressful.
� some changes ar positive, bợt others ar
stres-fồ.
� Một số thay đổi tích cực, nhưng một số khác gây căng thẳng.
• I think the present / is better in many / ways.
� ai think đờ present iz be-tờr in mé-ni
ways.
� Tôi nghĩ hiện tại tốt hơn theo nhiều cách.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 62 - EXPRESSING OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 disagree /dˌɪsɐɡɹˈiː/ không đồng ý đis-ờ-gri

2 prefer /pɹɪfˈɜː/ thích hơn prefer

3 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

4 necessary /nˈɛsəsɚɹi/ cần thiết ne-sờ-se-ri

5 possible /pˈɑːsəbəl/ có thể pó-sờ-bồ

6 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

7 benefit /bˈɛnɪfˌɪt/ lợi ích be-nờ-fit

8 drawback /dɹˈɔːbæk/ bất lợi dro-bæk

9 balanced /bˈælənst/ cân bằng ba-lờnst

10 conclusion /kənklˈuːʒən/ kết luận cờn-klu-zhờn

11 opinion /əpˈɪniən/ ý kiến ờ-pin-yờn

12 think /θˈɪŋk/ nghĩ think

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my opinion, this topic is
important.

/ɪn maɪ əpˈɪniən ðɪs tˈɑːpɪk ɪz ɪmpˈoːɹtənt/ Theo tôi, chủ đề này quan trọng. in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik
iz im-po-tờnt.

2 I partly agree with this idea. /aɪ pˈɑːɹtli ɐɡɹˈiː wɪð ðɪs aɪdˈiə/ Tôi đồng ý một phần với ý kiến này. ai partly agree with this
ai-đia.

3 There are both benefits and
drawbacks.

/ðɛɹˌɑːɹ bˈoʊθ bˈɛnɪfˌɪts ænd dɹˈɔːbæks/ Có cả lợi ích và bất lợi. there ar both benefits en
drawbacks.

4 It depends on the situation. /ɪt dɪpˈɛndz ɑːnðə sˌɪtʃuːˈeɪʃən/ Điều đó phụ thuộc vào tình huống. it depends on đờ situation.

5 Overall, I think balance is necessary. /ˌoʊvɚɹˈɔːl aɪ θˈɪŋk bˈæləns ɪz nˈɛsəsɚɹi/ Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là
cần thiết.

overall, ai think balance iz
necessary.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my opinion, this / topic is important.
� in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik iz im-po-tờnt.
� Theo tôi, chủ đề này quan trọng.
• I partly agree with / this idea.
� ai
partly agree with this ai-đia.
� Tôi đồng ý một phần với ý kiến này.
• There are both benefits / and / drawbacks.
� there ar both benefits en drawbacks.
� Có cả
lợi ích và bất lợi.
• It depends on the / situation.
� it depends on đờ situation.
� Điều đó phụ thuộc vào tình huống.
• Overall, I think balance / is necessary.
� overall, ai think balance iz necessary.
� Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là cần thiết.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
IELTS 5.5 FOUNDATION - 87 DAYS PRINT BOOK

IELTS 5.5

Được viết bởi: https://saigonland.group  •  Hotline: 0901 262 626  •  https://greenvalleycity.vn 127/178

WWW.GREENVALLEYCITY.VN

WWW.SAIGONLAND.GROUP



0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 63 - MINI TEST LINKING IDEAS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
Describe an object you use every day.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Describe a memorable trip.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Describe a challenge you overcame.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Why do people need to learn English?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
What makes a city comfortable to live in?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
How can technology help people study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 64 - PART 3 SIMPLE OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 benefit /bˈɛnɪfˌɪt/ lợi ích be-nờ-fit

2 drawback /dɹˈɔːbæk/ bất lợi dro-bæk

3 balanced /bˈælənst/ cân bằng ba-lờnst

4 conclusion /kənklˈuːʒən/ kết luận cờn-klu-zhờn

5 opinion /əpˈɪniən/ ý kiến ờ-pin-yờn

6 think /θˈɪŋk/ nghĩ think

7 believe /bɪlˈiːv/ tin rằng bi-liv

8 agree /ɐɡɹˈiː/ đồng ý ờ-gri

9 disagree /dˌɪsɐɡɹˈiː/ không đồng ý đis-ờ-gri

10 prefer /pɹɪfˈɜː/ thích hơn prefer

11 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

12 necessary /nˈɛsəsɚɹi/ cần thiết ne-sờ-se-ri

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my opinion, this topic is
important.

/ɪn maɪ əpˈɪniən ðɪs tˈɑːpɪk ɪz ɪmpˈoːɹtənt/ Theo tôi, chủ đề này quan trọng. in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik
iz im-po-tờnt.

2 I partly agree with this idea. /aɪ pˈɑːɹtli ɐɡɹˈiː wɪð ðɪs aɪdˈiə/ Tôi đồng ý một phần với ý kiến này. ai partly agree with this
ai-đia.

3 There are both benefits and
drawbacks.

/ðɛɹˌɑːɹ bˈoʊθ bˈɛnɪfˌɪts ænd dɹˈɔːbæks/ Có cả lợi ích và bất lợi. there ar both benefits en
drawbacks.

4 It depends on the situation. /ɪt dɪpˈɛndz ɑːnðə sˌɪtʃuːˈeɪʃən/ Điều đó phụ thuộc vào tình huống. it depends on đờ situation.

5 Overall, I think balance is necessary. /ˌoʊvɚɹˈɔːl aɪ θˈɪŋk bˈæləns ɪz nˈɛsəsɚɹi/ Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là
cần thiết.

overall, ai think balance iz
necessary.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my opinion, this / topic is important.
� in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik iz im-po-tờnt.
� Theo tôi, chủ đề này quan trọng.
• I partly agree with / this idea.
� ai
partly agree with this ai-đia.
� Tôi đồng ý một phần với ý kiến này.
• There are both benefits / and / drawbacks.
� there ar both benefits en drawbacks.
� Có cả
lợi ích và bất lợi.
• It depends on the / situation.
� it depends on đờ situation.
� Điều đó phụ thuộc vào tình huống.
• Overall, I think balance / is necessary.
� overall, ai think balance iz necessary.
� Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là cần thiết.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 65 - WORK/BUSINESS OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 communication /kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/ giao tiếp cờ-miu-ni-kei-shờn

2 occupation /ˌɑːkjʊpˈeɪʃən/ nghề nghiệp a-kiu-pei-shờn

3 career /kɚɹˈɪɹ/ sự nghiệp cờ-ria

4 position /pəzˈɪʃən/ vị trí/chức vụ pờ-zi-shờn

5 responsibility /ɹɪspˌɑːnsəbˈɪlɪɾi/ trách nhiệm ri-spon-sờ-bi-lờ-ti

6 company /kˈʌmpəni/ công ty cắm-pờ-ni

7 department /dɪpˈɑːɹtmənt/ phòng ban đi-pa-rt-mờnt

8 business management /bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ quản lý kinh doanh bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt

9 project /pɹˈɑːdʒɛkt/ dự án pró-dzẹkt

10 professional /pɹəfˈɛʃənəl/ chuyên nghiệp prờ-fe-shờ-nồ

11 practical /pɹˈæktɪkəl/ thực tế prác-ti-cồ

12 full-time job /fˈʊltˈaɪm dʒˈɑːb/ công việc toàn thời gian ful taim job

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I work in business management. /aɪ wˈɜːk ɪn bˈɪznəs mˈænɪdʒmənt/ Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh
doanh.

ai wớrk in bít-nờs
mé-ni-dờ-mờnt.

2 My job is challenging but
meaningful.

/maɪ dʒˈɑːb ɪz tʃˈæləndʒˌɪŋ bˌʌt mˈiːnɪŋfəl/ Công việc của tôi có thử thách
nhưng có ý nghĩa.

mai job iz chá-lờn-jing bợt
mí-ninh-fồ.

3 I often work with different people. /aɪ ˈɔfən wˈɜːk wɪð dˈɪfɹənt pˈiːpəl/ Tôi thường làm việc với nhiều người
khác nhau.

ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.

4 Good communication is very
important.

/ɡˈʊd kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən ɪz vˈɛɹi ɪmpˈoːɹtənt/ Giao tiếp tốt rất quan trọng. gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz
ve-ri im-po-tờnt.

5 I try to improve my performance
every day.

/aɪ tɹˈaɪ tʊ ɪmpɹˈuːv maɪ pɚfˈoːɹməns ˈɛvɹi
dˈeɪ/

Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm
việc mỗi ngày.

ai trai tờ im-pruv mai
pờr-fo-r-mờns e-vri

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I work in business / management.
� ai wớrk in bít-nờs mé-ni-dờ-mờnt.
� Tôi làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.
• My job is challenging / but / meaningful.
�
mai job iz chá-lờn-jing bợt mí-ninh-fồ.
� Công việc của tôi có thử thách nhưng có ý nghĩa.
• I often work with / different people.
� ai ó-fờn wớrk with dí-frờnt
pí-pồ.
� Tôi thường làm việc với nhiều người khác nhau.
• Good communication is very / important.
� gút cờ-miu-ni-kei-shờn iz ve-ri im-po-tờnt.
� Giao tiếp tốt
rất quan trọng.
• I try to improve / my performance every day.
� ai trai tờ im-pruv mai pờr-fo-r-mờns e-vri đei.
� Tôi cố gắng cải thiện hiệu quả làm việc mỗi ngày.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 66 - EDUCATION OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 teacher /tˈiːtʃɚ/ giáo viên tí-chờr

2 student /stˈuːdənt/ học sinh/sinh viên student

3 university /jˌuːnɪvˈɜːsɪɾi/ đại học du-ni-vơ-si-ti

4 course /kˈoːɹs/ khóa học course

5 skill /skˈɪl/ kỹ năng skil

6 knowledge /nˈɑːlɪdʒ/ kiến thức knowledge

7 exam /ɛɡzˈæm/ kỳ thi exam

8 homework /hˈoʊmwɜːk/ bài tập về nhà homework

9 online learning /ˈɑːnlaɪn lˈɜːnɪŋ/ học trực tuyến online learning

10 discipline /dˈɪsɪplˌɪn/ kỷ luật đí-sờ-plin

11 motivation /mˌoʊɾɪvˈeɪʃən/ động lực mô-ti-vây-shờn

12 result /ɹɪzˈʌlt/ kết quả ri-zớlt

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Education gives people useful
knowledge.

/ˌɛdʒuːkˈeɪʃən ɡˈɪvz pˈiːpəl jˈuːsfəl nˈɑːlɪdʒ/ Giáo dục mang lại cho con người
kiến thức hữu ích.

e-ju-kei-shờn gives pí-pồ
du-s-fồ

2 A good teacher can motivate
students.

/ɐ ɡˈʊd tˈiːtʃɚ kæn mˈoʊɾᵻvˌeɪt stˈuːdənts/ Một giáo viên tốt có thể tạo động lực
cho học sinh.

ờ gút tí-chờr ken motivate
students.

3 Online learning is convenient for
adults.

/ˈɑːnlaɪn lˈɜːnɪŋ ɪz kənvˈiːnɪənt fɔːɹ ɐdˈʌlts/ Học trực tuyến tiện lợi cho người
trưởng thành.

online learning iz
cờn-ví-ni-ờnt fo adults.

4 However, students need discipline. /haʊˈɛvɚ stˈuːdənts nˈiːd dˈɪsɪplˌɪn/ Tuy nhiên, người học cần kỷ luật. hao-e-vờr, students nid
discipline.

5 I think practical skills are very
important.

/aɪ θˈɪŋk pɹˈæktɪkəl skˈɪlz ɑːɹ vˈɛɹi
ɪmpˈoːɹtənt/

Tôi nghĩ kỹ năng thực tế rất quan
trọng.

ai think prác-ti-cồ skills ar
ve-ri im-po-tờnt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• Education gives people useful / knowledge.
� e-ju-kei-shờn gives pí-pồ du-s-fồ knowledge.
� Giáo dục mang lại cho con người kiến thức hữu ích.
• A good teacher
can / motivate students.
� ờ gút tí-chờr ken motivate students.
� Một giáo viên tốt có thể tạo động lực cho học sinh.
• Online learning is convenient / for adults.
� online learning iz cờn-ví-ni-ờnt fo adults.
� Học trực tuyến tiện lợi cho người trưởng thành.
• However, / students need discipline.
� hao-e-vờr, students nid
discipline.
� Tuy nhiên, người học cần kỷ luật.
• I think practical skills / are very important.
� ai think prác-ti-cồ skills ar ve-ri im-po-tờnt.
� Tôi nghĩ kỹ năng thực
tế rất quan trọng.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 67 - FAMILY/SOCIAL OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 prefer /pɹɪfˈɜː/ thích hơn prefer

2 important /ɪmpˈoːɹtənt/ quan trọng im-po-tờnt

3 necessary /nˈɛsəsɚɹi/ cần thiết ne-sờ-se-ri

4 possible /pˈɑːsəbəl/ có thể pó-sờ-bồ

5 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

6 benefit /bˈɛnɪfˌɪt/ lợi ích be-nờ-fit

7 drawback /dɹˈɔːbæk/ bất lợi dro-bæk

8 balanced /bˈælənst/ cân bằng ba-lờnst

9 conclusion /kənklˈuːʒən/ kết luận cờn-klu-zhờn

10 opinion /əpˈɪniən/ ý kiến ờ-pin-yờn

11 think /θˈɪŋk/ nghĩ think

12 believe /bɪlˈiːv/ tin rằng bi-liv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my opinion, this topic is
important.

/ɪn maɪ əpˈɪniən ðɪs tˈɑːpɪk ɪz ɪmpˈoːɹtənt/ Theo tôi, chủ đề này quan trọng. in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik
iz im-po-tờnt.

2 I partly agree with this idea. /aɪ pˈɑːɹtli ɐɡɹˈiː wɪð ðɪs aɪdˈiə/ Tôi đồng ý một phần với ý kiến này. ai partly agree with this
ai-đia.

3 There are both benefits and
drawbacks.

/ðɛɹˌɑːɹ bˈoʊθ bˈɛnɪfˌɪts ænd dɹˈɔːbæks/ Có cả lợi ích và bất lợi. there ar both benefits en
drawbacks.

4 It depends on the situation. /ɪt dɪpˈɛndz ɑːnðə sˌɪtʃuːˈeɪʃən/ Điều đó phụ thuộc vào tình huống. it depends on đờ situation.

5 Overall, I think balance is necessary. /ˌoʊvɚɹˈɔːl aɪ θˈɪŋk bˈæləns ɪz nˈɛsəsɚɹi/ Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là
cần thiết.

overall, ai think balance iz
necessary.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my opinion, this / topic is important.
� in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik iz im-po-tờnt.
� Theo tôi, chủ đề này quan trọng.
• I partly agree with / this idea.
� ai
partly agree with this ai-đia.
� Tôi đồng ý một phần với ý kiến này.
• There are both benefits / and / drawbacks.
� there ar both benefits en drawbacks.
� Có cả
lợi ích và bất lợi.
• It depends on the / situation.
� it depends on đờ situation.
� Điều đó phụ thuộc vào tình huống.
• Overall, I think balance / is necessary.
� overall, ai think balance iz necessary.
� Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là cần thiết.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 68 - CITY/ENVIRONMENT
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 noise /nˈɔɪz/ tiếng ồn noise

2 public transport /pˈʌblɪk tɹˈænspoːɹt/ giao thông công cộng pắp-lik træn-spo-rt

3 climate /klˈaɪmət/ khí hậu klai-mờt

4 protect /pɹətˈɛkt/ bảo vệ prờ-tekt

5 clean /klˈiːn/ sạch clean

6 healthy /hˈɛlθi/ lành mạnh/khỏe mạnh healthy

7 environment /ɛnvˈaɪɹənmənt/ môi trường in-vai-rờn-mờnt

8 pollution /pəlˈuːʃən/ ô nhiễm pờ-lu-shờn

9 traffic /tɹˈæfɪk/ giao thông trá-fik

10 air /ˈɛɹ/ không khí air

11 water /wˈɔːɾɚ/ nước water

12 waste /wˈeɪst/ rác thải waste

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Traffic and pollution are serious
problems.

/tɹˈæfɪk ænd pəlˈuːʃən ɑːɹ sˈiəɹɪəs
pɹˈɑːbləmz/

Giao thông và ô nhiễm là những vấn
đề nghiêm trọng.

trá-fik en pollution ar
serious problems.

2 Public transport can help reduce
pollution.

/pˈʌblɪk tɹˈænspoːɹt kæn hˈɛlp ɹɪdˈuːs
pəlˈuːʃən/

Giao thông công cộng có thể giúp
giảm ô nhiễm.

public transport ken help
reduce pollution.

3 Green spaces make a city healthier. /ɡɹˈiːn spˈeɪsɪz mˌeɪk ɐ sˈɪɾi hˈɛlθɪɚ/ Không gian xanh làm thành phố
lành mạnh hơn.

green spaces meik ờ sí-ti
healthier.

4 People should protect the
environment.

/pˈiːpəl ʃˌʊd pɹətˈɛkt ðɪ ɛnvˈaɪɹənmənt/ Mọi người nên bảo vệ môi trường. pí-pồ shud protect đờ
in-vai-rờn-mờnt.

5 Small actions can make a big
difference.

/smˈɔːl ˈækʃənz kæn mˌeɪk ɐ bˈɪɡ dˈɪfɹəns/ Những hành động nhỏ có thể tạo ra
sự khác biệt lớn.

small actions ken meik ờ
big difference.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• Traffic and / pollution are serious problems.
� trá-fik en pollution ar serious problems.
� Giao thông và ô nhiễm là những vấn đề nghiêm trọng.
• Public transport can
help / reduce pollution.
� public transport ken help reduce pollution.
� Giao thông công cộng có thể giúp giảm ô nhiễm.
• Green spaces make a / city healthier.
� green spaces meik ờ sí-ti healthier.
� Không gian xanh làm thành phố lành mạnh hơn.
• People should protect the / environment.
� pí-pồ shud protect đờ
in-vai-rờn-mờnt.
� Mọi người nên bảo vệ môi trường.
• Small actions can make / a big difference.
� small actions ken meik ờ big difference.
� Những hành động
nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 69 - TECHNOLOGY OPINIONS
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 digital /dˈɪdʒɪɾəl/ kỹ thuật số digital

2 device /dɪvˈaɪs/ thiết bị device

3 screen /skɹˈiːn/ màn hình screen

4 technology /tɛknˈɑːlədʒi/ công nghệ tek-no-lờ-ji

5 phone /fˈoʊn/ điện thoại phone

6 internet /ˈɪntɚnˌɛt/ internet in-tờ-net

7 computer /kəmpjˈuːɾɚ/ máy tính cờm-piu-tờr

8 online /ˈɑːnlaɪn/ trực tuyến on-lai-n

9 application /ˌæplɪkˈeɪʃən/ ứng dụng ép-li-kây-shờn

10 useful /jˈuːsfəl/ hữu ích du-s-fồ

11 convenient /kənvˈiːnɪənt/ tiện lợi cờn-ví-ni-ờnt

12 fast /fˈæst/ nhanh fast

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 Technology is useful in daily life. /tɛknˈɑːlədʒi ɪz jˈuːsfəl ɪn dˈeɪli lˈaɪf/ Công nghệ hữu ích trong đời sống
hằng ngày.

tek-no-lờ-ji iz du-s-fồ in
daily life.

2 I use my phone for work and
communication.

/aɪ jˈuːz maɪ fˈoʊn fɔːɹ wˈɜːk ænd
kəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/

Tôi dùng điện thoại cho công việc và
giao tiếp.

ai duz mai phone fo wớrk
en

3 The internet helps me find
information quickly.

/ðɪ ˈɪntɚnˌɛt hˈɛlps mˌiː fˈaɪnd ˌɪnfɚmˈeɪʃən
kwˈɪkli/

Internet giúp tôi tìm thông tin nhanh
chóng.

đờ internet helps mi find
information

4 Online applications are convenient. /ˈɑːnlaɪn ˌæplɪkˈeɪʃənz ɑːɹ kənvˈiːnɪənt/ Các ứng dụng trực tuyến rất tiện lợi. online applications ar
cờn-ví-ni-ờnt.

5 However, too much screen time is
not good.

/haʊˈɛvɚ tˈuː mʌtʃ skɹˈiːn tˈaɪm ɪz nˌɑːt ɡˈʊd/ Tuy nhiên, thời gian nhìn màn hình
quá nhiều là không

tốt.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• Technology is useful in / daily life.
� tek-no-lờ-ji iz du-s-fồ in daily life.
� Công nghệ hữu ích trong đời sống hằng ngày.
• I use my phone / for work and /
communication.
� ai duz mai phone fo wớrk en cờ-miu-ni-kei-shờn.
� Tôi dùng điện thoại cho công việc và giao tiếp.
• The internet helps me / find information
quickly.
� đờ internet helps mi find information quickly.
� Internet giúp tôi tìm thông tin nhanh chóng.
• Online applications are convenient.
� online
applications ar cờn-ví-ni-ờnt.
� Các ứng dụng trực tuyến rất tiện lợi.
• However, / too much screen time / is not good.
� hao-e-vờr, too mớch screen taim iz not
gút.
� Tuy nhiên, thời gian nhìn màn hình quá nhiều là không tốt.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 70 - REVIEW PART 3 SIMPLE
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
Describe an object you use every day.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Describe a memorable trip.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Describe a challenge you overcame.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Why do people need to learn English?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
What makes a city comfortable to live in?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
How can technology help people study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 71 - PRONUNCIATION REPAIR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

2 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

3 correct /kɚɹˈɛkt/ sửa đúng correct

4 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

5 record /ɹˈɛkɚd/ ghi âm ri-co-rd

6 listen /lˈɪsən/ nghe lí-sờn

7 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

8 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

9 stress /stɹˈɛs/ trọng âm/căng thẳng stres

10 sound /sˈaʊnd/ âm sound

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 72 - GRAMMAR REPAIR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

2 record /ɹˈɛkɚd/ ghi âm ri-co-rd

3 listen /lˈɪsən/ nghe lí-sờn

4 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

5 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

6 stress /stɹˈɛs/ trọng âm/căng thẳng stres

7 sound /sˈaʊnd/ âm sound

8 sentence /sˈɛntəns/ câu sen-tờns

9 pronunciation /pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən/ phát âm prờ-năn-si-ei-shờn

10 grammar /ɡɹˈæmɚ/ ngữ pháp græ-mờr

11 vocabulary /voʊkˈæbjʊlˌɛɹi/ từ vựng vờ-cæ-biu-le-ri

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS

SAIGONLAND.GROUP
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 73 - VOCABULARY REPAIR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

2 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

3 stress /stɹˈɛs/ trọng âm/căng thẳng stres

4 sound /sˈaʊnd/ âm sound

5 sentence /sˈɛntəns/ câu sen-tờns

6 pronunciation /pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən/ phát âm prờ-năn-si-ei-shờn

7 grammar /ɡɹˈæmɚ/ ngữ pháp græ-mờr

8 vocabulary /voʊkˈæbjʊlˌɛɹi/ từ vựng vờ-cæ-biu-le-ri

9 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

10 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 74 - FLUENCY REPAIR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 rhythm /ɹˈɪðəm/ nhịp điệu ri-đờm

2 intonation /ˌɪntənˈeɪʃən/ ngữ điệu in-tờ-nây-shờn

3 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

4 pause /pˈɔːz/ khoảng dừng pause

5 speed /spˈiːd/ tốc độ speed

6 natural /nˈætʃɚɹəl/ tự nhiên na-chờ-rồ

7 clear /klˈɪɹ/ rõ ràng klia-r

8 sentence /sˈɛntəns/ câu sen-tờns

9 idea /aɪdˈiə/ ý tưởng ai-đia

10 connect /kənˈɛkt/ kết nối connect

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to speak slowly and clearly. /aɪ nˈiːd tə spˈiːk slˈoʊli ænd klˈɪɹli/ Tôi cần nói chậm và rõ ràng. ai nid tờ spik s-lâu-li en
klia-li.

2 A short pause is better than a long
silence.

/ɐ ʃˈɔːɹt pˈɔːz ɪz bˈɛɾɚ ðˌænə lˈɑːŋ sˈaɪləns/ Một khoảng dừng ngắn tốt hơn là im
lặng quá lâu.

ờ short pause iz be-tờr than
ờ long silence.

3 I can connect ideas with simple
words.

/aɪ kæn kənˈɛkt aɪdˈiəz wɪð sˈɪmpəl wˈɜːdz/ Tôi có thể nối ý bằng những từ đơn
giản.

ai ken connect ideas with
sim-pồ words.

4 I should not translate every word
from

Vietnamese. /aɪ ʃˌʊd nˌɑːt tɹænslˈeɪt ˈɛvɹi wˈɜːd fɹʌm
vˌiːɛtnəmˈiːz/

Tôi không nên dịch từng
chữ từ tiếng Việt.

5 Daily practice will improve my
fluency.

/dˈeɪli pɹˈæktɪs wɪl ɪmpɹˈuːv maɪ flˈuːənsi/ Luyện tập hằng ngày sẽ cải thiện độ
trôi chảy của tôi.

daily prác-tis wil im-pruv
mai flu-en-si.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to speak / slowly and / clearly.
� ai nid tờ spik s-lâu-li en klia-li.
� Tôi cần nói chậm và rõ ràng.
• A short pause is / better than a long / silence.
� ờ short
pause iz be-tờr than ờ long silence.
� Một khoảng dừng ngắn tốt hơn là im lặng quá lâu.
• I can connect ideas / with simple words.
� ai ken connect ideas with sim-pồ
words.
� Tôi có thể nối ý bằng những từ đơn giản.
• I should not translate / every word from Vietnamese.
� ai shud not translate e-vri word from vietnamese.
�
Tôi không nên dịch từng chữ từ tiếng Việt.
• Daily practice will improve / my fluency.
� daily prác-tis wil im-pruv mai flu-en-si.
� Luyện tập hằng ngày sẽ cải thiện độ
trôi chảy của tôi.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 75 - PART 1 SPEED CONTROL
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 grammar /ɡɹˈæmɚ/ ngữ pháp græ-mờr

2 vocabulary /voʊkˈæbjʊlˌɛɹi/ từ vựng vờ-cæ-biu-le-ri

3 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

4 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

5 correct /kɚɹˈɛkt/ sửa đúng correct

6 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

7 record /ɹˈɛkɚd/ ghi âm ri-co-rd

8 listen /lˈɪsən/ nghe lí-sờn

9 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

10 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 76 - PART 2 FULL ANSWER
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

2 correct /kɚɹˈɛkt/ sửa đúng correct

3 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

4 record /ɹˈɛkɚd/ ghi âm ri-co-rd

5 listen /lˈɪsən/ nghe lí-sờn

6 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

7 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

8 stress /stɹˈɛs/ trọng âm/căng thẳng stres

9 sound /sˈaʊnd/ âm sound

10 sentence /sˈɛntəns/ câu sen-tờns

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Nói Part 2 trong 60-90 giây theo khung: Opening � 3 details � Feeling � Lesson. Ghi âm, nghe lại, ghi 2 lỗi cần sửa và nói lại lần 2.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 77 - PART 3 SIMPLE ANSWER
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 necessary /nˈɛsəsɚɹi/ cần thiết ne-sờ-se-ri

2 possible /pˈɑːsəbəl/ có thể pó-sờ-bồ

3 problem /pɹˈɑːbləm/ vấn đề práp-lờm

4 benefit /bˈɛnɪfˌɪt/ lợi ích be-nờ-fit

5 drawback /dɹˈɔːbæk/ bất lợi dro-bæk

6 balanced /bˈælənst/ cân bằng ba-lờnst

7 conclusion /kənklˈuːʒən/ kết luận cờn-klu-zhờn

8 opinion /əpˈɪniən/ ý kiến ờ-pin-yờn

9 think /θˈɪŋk/ nghĩ think

10 believe /bɪlˈiːv/ tin rằng bi-liv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 In my opinion, this topic is
important.

/ɪn maɪ əpˈɪniən ðɪs tˈɑːpɪk ɪz ɪmpˈoːɹtənt/ Theo tôi, chủ đề này quan trọng. in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik
iz im-po-tờnt.

2 I partly agree with this idea. /aɪ pˈɑːɹtli ɐɡɹˈiː wɪð ðɪs aɪdˈiə/ Tôi đồng ý một phần với ý kiến này. ai partly agree with this
ai-đia.

3 There are both benefits and
drawbacks.

/ðɛɹˌɑːɹ bˈoʊθ bˈɛnɪfˌɪts ænd dɹˈɔːbæks/ Có cả lợi ích và bất lợi. there ar both benefits en
drawbacks.

4 It depends on the situation. /ɪt dɪpˈɛndz ɑːnðə sˌɪtʃuːˈeɪʃən/ Điều đó phụ thuộc vào tình huống. it depends on đờ situation.

5 Overall, I think balance is necessary. /ˌoʊvɚɹˈɔːl aɪ θˈɪŋk bˈæləns ɪz nˈɛsəsɚɹi/ Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là
cần thiết.

overall, ai think balance iz
necessary.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• In my opinion, this / topic is important.
� in mai ờ-pin-yờn, this tó-pik iz im-po-tờnt.
� Theo tôi, chủ đề này quan trọng.
• I partly agree with / this idea.
� ai
partly agree with this ai-đia.
� Tôi đồng ý một phần với ý kiến này.
• There are both benefits / and / drawbacks.
� there ar both benefits en drawbacks.
� Có cả
lợi ích và bất lợi.
• It depends on the / situation.
� it depends on đờ situation.
� Điều đó phụ thuộc vào tình huống.
• Overall, I think balance / is necessary.
� overall, ai think balance iz necessary.
� Nhìn chung, tôi nghĩ sự cân bằng là cần thiết.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
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0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 78 - REVIEW 7
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. NGÀY ÔN TẬP/KIỂM TRA - không học dồn từ mới; tập trung ghi âm, nghe lại
và sửa lỗi trọng tâm.

2. CÂU HỎI KIỂM TRA - CHECK QUESTIONS
ST
T
Câu hỏi/Nhiệm vụ
Yêu cầu trả lời
1
Describe a person you admire.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
2
Describe a place you like.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
3
Describe an object you use every day.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
4
Describe a memorable trip.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
5
Describe a challenge you overcame.
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
6
Why do people need to learn English?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
7
What makes a city comfortable to live in?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.
8
How can technology help people study?
Trả lời rõ; có ít nhất 1 lý do và 1 ví dụ. Nếu là Part 2, nói 60-90 giây.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
Đọc lại 5 câu mạnh nhất của các ngày trước theo 4 nhịp: đọc từng cụm � đọc nối cụm � đọc cả câu � che tiếng Anh, nhìn nghĩa tiếng Việt và
tự nói lại.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Dùng tối thiểu 3 câu trong bảng câu mẫu để trả lời một câu hỏi IELTS Speaking ngắn. Yêu cầu: nói rõ, đúng ý, có 1 lý do và 1 ví dụ đơn giản;
không cần nói nhanh. Ghi âm 30-60 giây, nghe lại, sửa 1-2 lỗi phát
âm hoặc ngập ngừng.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 79 - MOCK PART 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 stability /stəbˈɪlɪɾi/ sự ổn định stờ-bi-lờ-ti

2 mock test /mˈɑːk tˈɛst/ bài thi thử mok test

3 question /kwˈɛstʃən/ câu hỏi ques-chờn

4 answer /ˈænsɚ/ câu trả lời/trả lời en-sờr

5 recording /ɹɪkˈoːɹdɪŋ/ bản ghi âm ri-co-r-đing

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.
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5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 80 - FIX PART 1
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 answer /ˈænsɚ/ câu trả lời/trả lời en-sờr

2 recording /ɹɪkˈoːɹdɪŋ/ bản ghi âm ri-co-r-đing

3 feedback /fˈiːdbæk/ nhận xét feedback

4 score /skˈoːɹ/ điểm số score

5 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.
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5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 81 - MOCK PART 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 score /skˈoːɹ/ điểm số score

2 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

3 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

4 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

5 timing /tˈaɪmɪŋ/ canh thời gian timing

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 82 - FIX PART 2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 confidence /kˈɑːnfɪdəns/ sự tự tin con-fi-đờns

2 timing /tˈaɪmɪŋ/ canh thời gian timing

3 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

4 review /ɹɪvjˈuː/ xem xét/ôn lại ri-vyu

5 target /tˈɑːɹɡɪt/ mục tiêu target

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 83 - MOCK MIXED PART 1+2
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 review /ɹɪvjˈuː/ xem xét/ôn lại ri-vyu

2 target /tˈɑːɹɡɪt/ mục tiêu target

3 stability /stəbˈɪlɪɾi/ sự ổn định stờ-bi-lờ-ti

4 mock test /mˈɑːk tˈɛst/ bài thi thử mok test

5 question /kwˈɛstʃən/ câu hỏi ques-chờn

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 84 - VOCABULARY REVIEW
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 pronunciation /pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən/ phát âm prờ-năn-si-ei-shờn

2 grammar /ɡɹˈæmɚ/ ngữ pháp græ-mờr

3 vocabulary /voʊkˈæbjʊlˌɛɹi/ từ vựng vờ-cæ-biu-le-ri

4 fluency /flˈuːənsi/ độ trôi chảy flu-en-si

5 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.
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5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 85 - FULL SPEAKING MOCK
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 60 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 recording /ɹɪkˈoːɹdɪŋ/ bản ghi âm ri-co-r-đing

2 feedback /fˈiːdbæk/ nhận xét feedback

3 score /skˈoːɹ/ điểm số score

4 mistake /mɪstˈeɪk/ lỗi sai mis-teik

5 improve /ɪmpɹˈuːv/ cải thiện im-pruv

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-10 phút
Ôn câu cũ và đọc lại từ/cụm trọng tâm.
10-20 phút
Học/ôn từ mới, IPA và cách đọc gần đúng.
20-35 phút
Nhại câu mẫu và luyện đọc liền vần như đọc thơ.
35-50 phút
Trả lời câu hỏi Speaking theo khung: Answer + Reason + Example.
50-60 phút
Ghi âm, nghe lại, đánh dấu lỗi phát âm/ngữ pháp/ngập ngừng.

5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
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Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 86 - FINAL REPAIR
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 repeat /ɹɪpˈiːt/ lặp lại ri-pít

2 record /ɹˈɛkɚd/ ghi âm ri-co-rd

3 listen /lˈɪsən/ nghe lí-sờn

4 compare /kəmpˈɛɹ/ so sánh cờm-pe-r

5 slow down /slˈoʊ dˈaʊn/ nói chậm lại slow down

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I need to slow down when I speak. /aɪ nˈiːd tə slˈoʊ dˌaʊn wɛn aɪ spˈiːk/ Tôi cần nói chậm lại khi nói. ai nid tờ slow down wen ai
spik.

2 I should stress the important words. /aɪ ʃˌʊd stɹˈɛs ðɪ ɪmpˈoːɹtənt wˈɜːdz/ Tôi nên nhấn vào những từ quan
trọng.

ai shud stress đờ
im-po-tờnt words.

3 I will record my answer and listen
again.

/aɪ wɪl ɹɪkˈoːɹd maɪ ˈænsɚ ænd lˈɪsən ɐɡˈɛn/ Tôi sẽ ghi âm câu trả lời và nghe lại. ai wil record mai en-sờr en
lí-sờn ờ-gen.

4 I can correct one or two mistakes
each day.

/aɪ kæn kɚɹˈɛkt wˈʌn ɔːɹ tˈuː mɪstˈeɪks ˈiːtʃ
dˈeɪ/

Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.

ai ken correct one o-r two
mistakes each

5 Clear pronunciation is more
important than

speed. /klˈɪɹ pɹənˌʌnsɪˈeɪʃən ɪz mˈoːɹ
ɪmpˈoːɹtənt ðɐn spˈiːd/

Phát âm rõ quan trọng hơn
tốc độ.

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I need to slow / down when I speak.
� ai nid tờ slow down wen ai spik.
� Tôi cần nói chậm lại khi nói.
• I should stress the / important words.
� ai shud stress
đờ im-po-tờnt words.
� Tôi nên nhấn vào những từ quan trọng.
• I will record my / answer and / listen again.
� ai wil record mai en-sờr en lí-sờn ờ-gen.
� Tôi sẽ
ghi âm câu trả lời và nghe lại.
• I can correct one / or two mistakes each / day.
� ai ken correct one o-r two mistakes each đei.
� Tôi có thể sửa một hoặc hai lỗi mỗi
ngày.
• Clear pronunciation is more / important than speed.
� klia-r prờ-năn-si-ei-shờn iz mo-r im-po-tờnt than speed.
� Phát âm rõ quan trọng hơn tốc độ.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.
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5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
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NGÀY 87 - LIGHT MOCK & STABILITY
Mục tiêu ngày: học đúng chủ đề, ưu tiên nghe chậm - nhại cụm - nói rõ. Thời lượng chuẩn: 45 phút. Chuẩn IELTS 5.5: câu ngắn, rõ ý, có lý do
và ví dụ đơn giản.

1. TỪ/CỤM MỚI TRONG NGÀY - CORE VOCABULARY
STT Từ/cụm IPA quốc tế Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 timing /tˈaɪmɪŋ/ canh thời gian timing

2 practice /pɹˈæktɪs/ luyện tập prác-tis

3 review /ɹɪvjˈuː/ xem xét/ôn lại ri-vyu

4 target /tˈɑːɹɡɪt/ mục tiêu target

5 stability /stəbˈɪlɪɾi/ sự ổn định stờ-bi-lờ-ti

2. CÂU MẪU BẮT BUỘC - MODEL SENTENCES
STT Câu mẫu tiếng Anh IPA câu Nghĩa tiếng Việt Cách đọc gần đúng

1 I will answer each question clearly. /aɪ wɪl ˈænsɚɹ ˈiːtʃ kwˈɛstʃən klˈɪɹli/ Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng. ai wil en-sờr each
ques-chờn klia-li.

2 I will give one reason and one
example.

/aɪ wɪl ɡˈɪv wˈʌn ɹˈiːzən ænd wˈʌn
ɛɡzˈæmpəl/

Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ. ai wil giv one rí-zờn en one
ig-zem-pồ.

3 I will not stop for too long. /aɪ wɪl nˌɑːt stˈɑːp fɔːɹ tˈuː lˈɑːŋ/ Tôi sẽ không dừng quá lâu. ai wil not stop fo too long.

4 After recording, I will check my
mistakes.

/ˈæftɚ ɹɪkˈoːɹdɪŋ aɪ wɪl tʃˈɛk maɪ mɪstˈeɪks/ Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai. after recording, ai wil check
mai mistakes.

5 My target is to speak naturally and
confidently.

/maɪ tˈɑːɹɡɪt ɪz tə spˈiːk nˈætʃɚɹəli ænd
kˈɑːnfɪdəntli/

Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự
tin.

mai target iz tờ spik
naturally en

3. ĐỌC LIỀN VẦN NHƯ ĐỌC THƠ - RHYTHM PRACTICE
• I will answer each / question clearly.
� ai wil en-sờr each ques-chờn klia-li.
� Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi rõ ràng.
• I will give one / reason and / one example.
�
ai wil giv one rí-zờn en one ig-zem-pồ.
� Tôi sẽ đưa ra một lý do và một ví dụ.
• I will not stop / for too long.
� ai wil not stop fo too long.
� Tôi sẽ không dừng
quá lâu.
• After recording, I will / check my mistakes.
� after recording, ai wil check mai mistakes.
� Sau khi ghi âm, tôi sẽ kiểm tra lỗi sai.
• My target is to /
speak naturally and / confidently.
� mai target iz tờ spik naturally en confidently.
� Mục tiêu của tôi là nói tự nhiên và tự tin.

4. LỊCH HỌC CHI TIẾT TRONG NGÀY - PRACTICE STEPS
0-5 phút
Ôn 5 câu quan trọng của ngày trước.
5-15 phút
Học từ/cụm mới kèm IPA, nghĩa và cách đọc gần đúng.
15-25 phút
Nhại cụm ngắn, đọc nối âm ở tốc độ chậm.
25-35 phút
Đọc câu mẫu theo nhịp liền vần; mỗi câu 5 lần.
35-45 phút
Trả lời 2-3 câu IELTS Speaking bằng Answer + Reason + Example.
Cuối buổi
Ghi âm 3-5 câu; nghe lại và ghi 2 lỗi cần sửa.
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5. BÀI TẬP CUỐI NGÀY - DAILY OUTPUT
Làm bài thi thử theo thời gian thật. Không dừng quá 5 giây. Sau khi ghi âm, tự chấm 4 tiêu chí: rõ nghĩa, phát âm, trôi chảy, có lý do/ví dụ.
Checklist: � Phát âm rõ � Không đứng hình quá 5 giây � Có lý do/ví dụ � Đã ghi âm � Đã sửa ít nhất 1 lỗi
PHỤ LỤC - CÔNG THỨC NÓI IELTS 5.5
Mục
Công thức
Ví dụ/ghi chú
Part 1
Answer + Reason + Example
Yes, I do. I like it because it is useful. For example, I use it at work.
Part 2
Opening + Details + Feeling + Lesson
I would like to describe... It was... I felt... I learned...
Part 3
Opinion + Explanation + Example + Conclusion
In my opinion... This is because... For example... Overall...
Sửa lỗi phát âm
Slow - Clear - Stress
Nói chậm, rõ âm cuối, nhấn từ quan trọng, không đọc đều đều.
Nhớ lâu
1-3-7-14-30
Ôn lại sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày.
Ghi chú quan trọng: Cách đọc gần đúng bằng tiếng Việt chỉ là cầu nối cho người mới học. Khi luyện thi thật, người học cần nghe mẫu chuẩn
và đối chiếu với IPA. Không nên đọc hoàn toàn theo tiếng Việt hóa
trong thời gian dài; mục tiêu cuối cùng là phát âm rõ, tự nhiên và dễ hiểu.
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IELTS 87 DAYS

FOUNDATION 5.5
Hoàn thành giáo trình là xây được nền tảng nghe - nhại - nói rõ, biết tự ghi âm, tự sửa lỗi, biết dùng câu ngắn có lý do và ví dụ để đi tiếp lên
IELTS 5.5.
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